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PhÅn I  
Mà ĐÄU 

 I. Sþ CÄN THI¾T PHÀI ĐIÀU CHàNH QUY HO¾CH 

Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 
được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Nghị quyết số 
09/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 và được UBND tỉnh Kon Tum 
phê duyệt tại Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013. 
Theo kết Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2013 thì diện tích đất quy 
hoạch cho lâm nghiệp tỉnh Kon Tum đến năm 2020 là 698.446 ha rừng và đất 
chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp, trong đó rừng đặc dÿng là 95.203 ha, 
rừng phòng hộ là 208.187 ha, rừng sản xuất là 395.056 ha. Kết quả Quy hoạch 
Bảo vệ và Phát triển rừng bước đầu đã đáp ăng được yêu cầu phát triển kinh tế 
xã hội nói chung và cāa ngành lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng.  

Diện tích 03 loại rừng tỉnh Kon Tum theo Quy hoạch Bảo vệ và Phát 
triển rừng được thực hiện từ năm 2013 đến nay, sau 10 năm kể từ thßi điểm 
quy hoạch năm 2013, nhiều diện tích rừng, đất lâm nghiệp quy hoạch theo chăc 
năng 3 loại rừng không còn phù hợp với điều kiện thực tế cāa địa phương, 
nhiều nội dung trong Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND có sự thay đổi do 
thành lập, sát nhập các xã, chia tách huyện, và thành lập huyện mới...nên không 
còn phù hợp với thực tiễn. 

Theo quy định cāa tại Khoản 1, Điều 19 Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 
83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điều 
cāa Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 cāa Chính phā quy định 
chi tiết một số điều cāa Luật Lâm nghiệp thì tiêu chí xác định dự án được 
chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác theo quy định tại Điều 41a, 
Nghị định số 83/2020/NĐ-CP thì dÿ án phÁi phù hÿp với quy ho¿ch lâm 
nghißp qußc gia, quy ho¿ch, k¿ ho¿ch sĉ dāng đÃt đ°ÿc c¢ quan nhà n°ớc 
có thẩm quyÁn phê duyßt theo quy đãnh căa pháp luÁt vÁ quy ho¿ch. Tuy 
nhiên đến thßi điểm hiện nay, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia chưa được Chính 
phā phê duyệt nên gặp khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện thā tÿc pháp 
lý.  

Triển khai Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, Nghị định số 
23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 cāa Chính phā và hướng dẫn tại 
Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14 tháng 01 năm 2008 cāa Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã xây dựng 
hồ sơ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 
2020 trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh Kon Tum thông qua tại Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 
04 tháng 7 năm 2013 và đã được phê duyệt tại Quyết định số 34/2023/QĐ-
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UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 cāa Āy ban nhân dân tỉnh; theo đó kỳ Quy 
hoạch được thực hiện đến hết năm 2020. 

Tại Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 cāa Chính phā về 
việc bổ sung các quy hoạch tại Phÿ lÿc Danh mÿc các quy hoạch được tích hợp 
vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại 
điểm c, khoản 1, Điều 59 cāa Luật Quy hoạch ban hành hành kèm theo Nghị 
quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 cāa Chính phā; trong đó Quy hoạch bảo 
vệ và phát triển rừng đã được bổ sung trong danh mÿc được tích hợp vào các 
cấp quy hoạch. 

Để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương về công tác quy hoạch, Āy ban 
Thưßng vÿ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 
tháng 8 năm 2019 theo đó tại khoản 2, Điều 1 có quy định: <Các quy hoạch 
nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 cāa Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc 
phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được 
điều chỉnh nôi dung theo quy định cāa pháp luật có liên quan trước ngày Luật 
Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến 
khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy 
hoạch được quyết định hoặc phê duyệt=. 

Tại điểm d, mÿc 1, Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 
năm 2022 cāa Quốc hội (thay thế Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 
tháng 8 năm 2019 cāa Āy ban thường vÿ Quốc hội) và tại mÿc 5, điểm c, Điều 
1 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2022 cāa Chính phā có quy 
định với nội dung chính như sau: Quy hoạch quy định tại điểm c khoản 1 Điều 
59 cāa Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 
tháng 01 năm 2019 được tiếp tÿc thực hiện, kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội 
dung theo quy định cāa pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có 
hiệu lực thi hành cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê 
duyệt.  Để tháo gỡ vấn đề này, ngày 16 tháng 6 năm 2022 Quốc hội đã ban 
hành Nghị quyết số 61/QH15 và Chính phā có Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 
26/8/2022 trong đó cho phép các địa phương: Các Quy hoạch nêu điểm c, 

khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước 
ngày 01/01/2019, được tiếp tÿc thực hiện, kéo dài thời kỳ và điÁu chßnh nội 
dung theo quy định cāa pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có 
hiệu lực thi hành cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy 
hoạch tỉnh được cấp thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt=. 
 Ngày 04/11/2022, Chính phā ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP phiên 
họp Chính phā thưßng kỳ tháng 10 năm 2022, trong đó có giao Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn h°ớng d¿n các đãa ph°¢ng tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc trong việc điÁu chánh quy ho¿ch bÁo vß và phát triÃn rćng, quy 
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ho¿ch 3 lo¿i rćng cÃp tánh, lập, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác 
để thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm khả thi, tuân thā đúng, đầy đā các quy 
định cāa pháp luật liên quan. Thực hiện chỉ đạo cāa Chính phā, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 8534/BNN-TCLN ngày 20 tháng 12 
năm 2022 V/v điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 
3 loại rừng cấp tỉnh theo Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/11/2022, trong đó 
đề nghị các địa phương: <Trong trường hợp cần thiết thì điều chỉnh nội dung 
Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc Quy hoạch 3 loại rừng theo quy 
định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 

cāa Quốc hội về tiếp tÿc tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, 
pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy 
nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Nội 
dung điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc Quy hoạch 3 loại 
rừng phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dÿng đất đã 
được Thā tướng Chính phā phân bổ cho từng tỉnh tại Quyết định số 326/QĐ-

TTg ngày 9/3/2022=. VÁ trình tÿ, thă tāc điÁu chánh thÿc hißn theo quy 
đãnh t¿i ĐiÁu 12 Nghã đãnh sß 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 căa Chính 
phă vÁ thi hành LuÁt BÁo vß và phát triÃn rćng.  

 Như vậy, căn că các quy định nêu trên thì Quy hoạch bảo vệ và phát 
triển rừng tỉnh Kon Tum được kéo dài thực hiện và được điều chỉnh nội dung 
theo quy định cāa pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu 
lực thi hành cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch 
tỉnh thßi kỳ 2021 - 2030 theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt. 
Do đó, để hồ sơ đề nghị chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng đối với 05 
dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo các thā tÿc pháp lý, nhất 
là đối với Quy hoạch lâm nghiệp thì cần điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát 
triển rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020 theo đúng quy định 
và hướng dẫn cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 
8534/BNN-TCLN ngày 20 tháng 12 năm 2022. 

Từ những bất cập nêu trên và trong thßi điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum đang trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định Hồ sơ 
trình Thā tướng Chính phā quyết định chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng 
rừng sang mÿc đích khác để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội bao 
gồm: (1)Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon 
Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi(1); (2)Dự án đưßng giao 

 
(1) Tß trình số 09/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 về chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng 

rừng tự nhiên sang mÿc đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện 
Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 
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thông từ trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei(2); 
(3)Dự án đưßng giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đi 
huyện Kbang, tỉnh Gia Lai(3); (4)Dự án cÿm hồ Đăk Rô Gia – Ia Tun, tỉnh Kon 
Tum(4); (5)Dự án nâng cấp tuyến đưßng Đắk Man - Đắk Blô, huyện Đắk Glei, 
tỉnh Kon Tum (5). Đây là các dự án cấp thiết, trọng điểm khi triển khai đầu tư 
xây dựng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, an ninh quốc 
phòng và tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao thương giữa tỉnh Kon Tum với 
tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Kon Tum với tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó góp phần hoàn 
thiện mạng lưới cơ sá hạ tầng về giao thông trên địa bàn các huyện có dự án 
triển khai nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung; phÿc vÿ nhu cầu cấp thiết 
cāa ngưßi dân địa phương do hầu hết các tuyến đưßng như: Tỉnh lộ 676 huyện 
Kon Plông, đưßng từ trung tâm thị trấn Đăk Glei đi trung tâm xã Xốp, huyện 
Đăk Glei, đưßng từ xã Đăk Man đi xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei...đều đã xuống 
cấp, hư hỏng nặng gây cản trá, mất an toàn trong việc lưu thông cāa ngưßi dân 
đặc biệt vào mùa mưa bão và làm giảm khả năng thông thương, trao đổi hàng 
hóa kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện các thā tÿc pháp lý trình 
Chính phā cho phép chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác để đẩy 
nhanh việc triển khai thực hiện các dự án kịp tiến độ, góp phần phÿc vÿ nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh thì việc 
điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng đối với 05 dự án trên địa bàn 
tỉnh theo ý kiến cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 
8534/BNN-TCLN ngày 20 tháng 12 năm 2022 V/v điều chỉnh quy hoạch bảo 
vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh theo Nghị quyết số 
143/NQ-CP ngày 04/11/2022 làm cơ sá để tích hợp vào QHLN quốc gia, Quy 
hoạch tỉnh thßi kỳ 2021-2030 cho phù hợp và thực hiện Nghị quyết số 
61/2022/QH15 về việc tiếp tÿc tăng cưßng hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính 
sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thßi kỳ 2021-
2030 là việc làm cần thiết. 

Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cāa tỉnh, UBND tỉnh Kon 

Tum đã chỉ đạo các Sá ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan tiến hành rà 

soát các dự án có chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác trên địa 

 
(2) Tß trình số 14/TTr-UBND ngày 11 tháng 03 năm 2022 về việc chā trương chuyển mÿc đích sử 

dÿng rừng sang mÿc đích khác để thực hiện Dự án Đưßng từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến Trung tâm xã 
Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 

(3) Tß trình số 21/TTr-UBND ngày 24 tháng 03 năm 2022 chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng 
sang mÿc đích khác để thực hiện dự án đưßng giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đi 
huyện KBang, tỉnh Gia Lai. 

(4) Tß trình số 46/TTr-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng 
sang mÿc đích khác để thực hiện dự cÿm hồ Đăk Rô Gia – Ia Tun, tỉnh Kon Tum. 

(5) Tß trình số 103/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng 
sang mÿc đích khác để thực hiện Dự án nâng cấp tuyến đưßng Đắk Man - Đắk Blô, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon 
Tum. 
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bàn tỉnh. Qua đó điều chỉnh <Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2011 - 2020= phê duyệt tại Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 

04/7/2013 cāa Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum và Quyết định số 34/QĐ-

UBND ngày 16/8/2013 cāa UBND tỉnh. Do đó, để đảm bảo về trình tự, thā tÿc 

cāa hồ sơ đề nghị chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích 
khác phù hợp với hướng dẫn cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

Tổng cÿc Lâm nghiệp tại các văn bản nêu trên theo quy định nên việc điều 

chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum nhằm đáp ăng yêu 

cầu cấp thiết đó.  

II. C�N CĄ PHÁP LÝ ĐIÀU CHàNH QUY HO¾CH 

 - Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

 - Luật Lâm nghiệp 2017;  

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 cāa Chính 
phā quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Lâm nghiệp;  
 - Các Nghị định cāa Chính phā: số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 

về sắp xếp đổi mới và phát triển lâm trưßng quốc doanh; số 23/2006/NĐ-CP 

ngày 3/3/2006 về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; số 163/1999/NĐ-CP 

ngày 16/11/1999 về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chăc, hộ gia đình 
và cá nhân sử dÿng ổn định lâu dài vào mÿc đích lâm nghiệp; số 135/2005/NĐ-

CP ngày 8/11/2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và 
đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trưßng quốc doanh, lâm 
trưßng quốc doanh; số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 về nguyên tắt và 

phương pháp xác định giá các loại rừng;  

 - Các Quyết định cāa Thā tướng Chính phā: số 304/2005/QĐ-TTg ngày 

23/11/2005 về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và 

cộng đồng trong buôn làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chổ á các tỉnh Tây 
nguyên; số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 về việc ban hành Quy chế quản 
lý rừng; số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24/6/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều 
Quy chế quản lý rừng ban hành theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 

14/8/2006 cāa Thā tướng Chính phā; số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về 
một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015; số 
18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển lâm 

nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020; số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 về 
việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon tum đến 
năm 2020; số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều 
cāa Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 về mÿc tiêu, nhiệm vÿ, chính 
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sách và tổ chăc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; số 164/2008/QĐ-

TTg ngày 11/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 cāa Quyết định số 
100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 cāa Thā tưßng Chính phā;số 66/2011/QĐ-

TTg, ngày 19/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Quyết định  
147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 cāa Thā tướng Chính phā về một số chính 
sách phát triển rừng sản xuất; số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 ban hành 

các nguyên tắc, tiêu chí và định măc phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn 
vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015; số 73/2010/QĐ-TTg ngày 

16/11/2010, ban hành quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh; số 
07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 ban hành một số chính sách tăng cưßng 
công tác bảo vệ rừng; số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 phê duyệt kế hoạch bảo 
vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;  

 - Chị thị số 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 cāa Thā tướng Chính phā về 
đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; 
 - Các Nghị quyết cāa Chính phā số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 

cāa Chính phā về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 
huyện nghèo; 
 - Công văn số 23/CP-KTN ngày 23/02/2012 cāa Chính phā về việc phân 
bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dÿng đất cấp quốc gia; 
 - Các Thông tư cāa Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 08/2009/TT-BNN 

ngày 26/02/2009, hướng dẫn một số chính sách phát triển nông lâm nghiệp và 
thuỷ sản theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008; số 35/2011/TT-

BNNPTNT ngày 20/5/2011, hướng dẫn khai thác tận thu gỗ và lâm sản ngoài 

gỗ; số 05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008 hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch 
bảo vệ và phát triển rừng; số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2011 hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm 
sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 cāa 
Thā tướng Chính phā; số 38/2007/TT-BNN ngày 05/4/2007 hướng dẫn trình tự 
thā tÿc giao rừng, cho thuê rừng thu hồi rừng cho tổ chăc, hộ gia đình cá nhân 
và cộng đồng dân cư thôn; số 24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 hướng dẫn 

chuyển đổi rừng phòng hộ, rừng đặc dÿng được quy hoạch sang rừng sản xuất 
và ngược lại từ rừng sản xuất được quy hoạch thành rừng phòng hộ, đặc dÿng 
sau rà soát 3 loại rừng theo Chị thị số 38/CT-TTg cāa Thā tướng Chính phā; số 
58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009 hướng dẫn trồng Cao su trên đất lâm 

nghiệp; 
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- Các Quyết định cāa Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 40/2005/QĐ-BNN 

ngày 07/7/2005 về quy chế khai thác gỗ và lâm sản; số 61/2005/QĐ-BNN ngày 

12/10/2005 về việc ban hành bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ; 

số 62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 về việc ban hành bản quy định về tiêu 

chí phân loại rừng đặc dÿng; số 2089/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/8/2012 về việc 
công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2011; số 62/2006/QĐ-BNN ngày 

16/8/2006 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai 
đoạn 2016-2020; số 2241/QĐ-BNN-LN ngày 03/8/2006 về việc phê duyệt Đề 
án phát triển trồng cây phân tán giai đoạn 2006-2020; số 38/BNN-LN ngày 

06/7/2005 về việc ban hành định măc kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi 

xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; 

- Các Thông tư cāa Liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và 
PTNT, Tài chính: số 02/2008/TTLT: BKHĐT-BNN-BTC ngày 23/6/2008 

hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 cāa Thā 
tướng Chính phā về một số chính sách phát triển rừng sản xuất; số 
52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/4/2008 hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng 
bào dân tộc thiểu số tại chỗ á miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy; số 
58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 02/5/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết 
định cāa Thā tướng Chính phā về mÿc tiêu, nhiệm vÿ, chính sách và tổ chăc 
thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, giai đoạn 2007 - 2010; số 
03/2012/TTLT-BKH-BNN-BTC ngày 05/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết 
định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg 

cāa Thā tướng Chính phā. 

- Thông tư liên bộ số 07/2011/TTLB-BNNPTNT-BTNMT ngày 

29/01/2011 về hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thu rừng gắn liền với 
giao đất, thuê đất lâm nghiệp; 

- Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 cāa Bộ Tài chính về 
Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với quỹ bảo vệ và phát triển rừng; 

- Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/2/2012 cāa Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, hướng dẫn xác định măc chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy 

hoạch tổng thể kinh tế xã hội; quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực và sản phẩm 
chā yếu;   
 - Chi thị số 86/2006/CT-BNN ngày 21/9/2006 cāa Bộ Nông nghiệp và 
PTNT về việc quản lý việc chuyển mÿc đích sử dÿng rừng; 
 - Công văn số 152/LN-QLR ngày 03/3/2009 cāa Cÿc Lâm nghiệp về 
việc lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp giai đoạn 2010 - 2020; 
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 - Công văn số 3933/BNN-TCLN ngày 15/11/2012 cāa Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, về việc thẩm định Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng 
tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020; 

 - Thông báo số 116/TB-BTNMT ngày 19/6/2012 thông báo kết quả thẩm 
định quy hoạch sử dÿng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dÿng đất 5 năm kỳ 
đầu (2011-2015) cāa tỉnh Kon Tum; 
 - Các Quy trình, Quy phạm lâm nghiệp hiện hành, 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thă XIII và 

XIV; 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thă XIV; 
- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/7/2011 cāa Tỉnh āy Kon Tum, về 

xây dựng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chā lực; 
- Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 cāa Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum, về thông qua Quy hoạch sử dÿng đất đến năm 2020 và kế 
hoạch sử dÿng đất 5 năm kỳ đầu(2011-2015) tỉnh Kon Tum; 

- Các Quyết định cāa Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum: số 28/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2012 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Kon Tum, giai 
đoạn 2012-2020; số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 về việc phê duyệt 
kết quả rà soát 3 loại rừng; số 356/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 về việc phê 
duyệt kết quả kiểm kê đất đai tỉnh Kon Tum năm 2010; số 23/2011/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2011 phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững 
tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015; số 582/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 phê 

duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu phÿc vÿ Nhà máy bột giấy và giấy Tân 

Mai; số 33/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 cāa UBND tỉnh Kon Tum, phê 
duyệt Quy hoạch tổng thể nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum 2011-2020, 

đinh hướng đến năm 2025; 
- Công văn số 1885/UBND-KTN ngày 12/10/2010 cāa UBND tỉnh Kon 

Tum về việc thống nhất đề cương Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2010-2020; 

- Luật đất đai năm 2013; 

- Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 cāa Ban Bí thư Trung ương về tăng 
cưßng sự lãnh đạo cāa Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; 

- Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 cāa Chính phā Ban hành chương 
trình hành động cāa Chính phā thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 cāa 
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Ban Bí thư Trung ương về tăng cưßng sự lãnh đạo cāa Đảng đối với công tác 
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; 

- Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17/5/2018 cāa Chính phā về việc điều 
chỉnh Quy hoạch sử dÿng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dÿng đất kỳ cuối 
(2016-2020) tỉnh Kon Tum; 

- Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 cāa Thā tướng Chính 
phā phê duyệt quy hoạch tổng thể rừng đặc dÿng cả nước đến 2020, tầm nhìn 
đến 2030; 
 - Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg cāa Thā tướng Chính phā về việc rà soát 
quy hoạch 3 loại rừng (Phòng hộ, đặc dÿng và sản xuất); 
 - Thông tư hướng dẫn số 24/2009/TT-BNN ngày 5/5/2009 cāa Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, 
đặc dÿng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại từ rừng sản xuất 
sang rừng phòng hộ, đặc dÿng sau rà soát quy hoạch 3 loại rừng theo Chỉ thị 38 
cāa Thā tướng Chính phā; 

 - Quyết định số 845/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/3/2016 cāa Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành bộ tiêu chí rà soát diện tích quy hoạch 
đất rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển 
rừng sản xuất; 
 - Hướng dẫn kỹ thuật rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn 
ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy 
hoạch ba loại rừng (văn bản số 10121/BNN-TCLN ngày 30/11/2016); 
 - Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 cāa Thā tướng Chính phā 
về việc phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới giai đoạn 
2011- 2020; 

 - Quyết định số 2831/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/7/2015 cāa Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt kết quả điều tra kiểm kê rừng 
tại 13 tỉnh năm 2013-2014, thuộc Dự án <Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn 
quốc giai đoạn 2013-2016=; 

 - Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 cāa UBND tỉnh Kon 
Tum về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng và 
chi tiết đến địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chăc năng 03 
loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 
 - Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 cāa UBND tỉnh 
Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum 
giai đoạn 2011-2020; 

 - Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 cāa UBND tỉnh Kon 
Tum về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả Kiểm kê rừng tỉnh Kon Tum năm 
2014; 
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- Căn că Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 cāa Quốc hội V/v 
tiếp tÿc tăng cưßng hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy 
hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập 
và nâng cao chất lượng quy hoạch thßi kỳ 2021-2030;  

- Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 cāa Chính phā về việc bổ 
sung các quy hoạch tại Phÿ lÿc Danh mÿc các quy hoạch được tích hợp vào 
quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại 
điểm c, khoản 1, Điều 59 cāa Luật Quy hoạch ban hành hành kèm theo Nghị 
quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 cāa Chính phā. 

- Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 Chương trình hành động 
cāa Chính phā thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW cāa Bộ Chính trị về phương 
hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây 
Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

- Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 cāa Chính phā thực hiện 
Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 cāa Quốc hội V/v tiếp tÿc tăng 
cưßng hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một 
số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao 
chất lượng quy hoạch thßi kỳ 2021-2030;  

- Văn bản số 6813/BNN-TCLN ngày 11/10/2022 cāa Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 
16/6/2022 và Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 cāa Chính phā;  

- Văn bản số 8534/BNN-TCLN ngày 20/12/2022 về việc điều chỉnh quy 
hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh theo Nghị 
quyết số 143/NQ-CP ngày 04/11/2022;  

- Văn bản số 1778/TCLN-KL ngày 31 tháng 10 năm 2022 hướng dẫn 
thực hiện Văn bản cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cāa Tổng cÿc 
Lâm nghiệp. 

 - Các Quyết định cāa UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh giảm diện 
tích giao quản lý cāa các đơn vị chā rừng (Các Ban quản lý rừng và các Công 
ty lâm nghiệp theo kết quả phương án giải quyết đất chồng lấn, lấn chiếm); 

 - Các Quyết định cāa UBND tỉnh Kon Tum về việc thu hồi, chuyển mÿc 
đích sử dÿng rừng và đất lâm nghiệp là thuỷ điện, đưßng giao thông. 
 III. CÁC TÀI LIÞU SĈ DĀNG 

Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2020. 

Đề án phát triển rừng sản xuất tỉnh Kon Tum giai đoạn 2008 – 2015. 

Phương án quy hoạch mạng lưới chế biến gỗ và lâm sản tỉnh Kon Tum 
(giai đoạn 2011 – 2020). 
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Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững tỉnh Kon Tum (giai 

đoạn 2011 – 2015). 

Phương án tổng quan giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Kon Tum (giai đoạn 
2009 – 2012). 

Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum 2010, 2011,2020. 

Chuyên đề định hướng phát triển lâm nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2025. 
 - Kết quả Kiểm kê rừng tỉnh Kon Tum năm 2014; 

 - Kết quả rà soát Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Kon Tum năm 2008; 

 - Dự án <Bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới tỉnh Kon Tum giai 
đoạn 2016-2020=; 

 -  Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-
2020; 

- Quy hoạch sử dÿng đất thßi kỳ 2021-2030 cāa các huyện, thành phố đã 
được phê duyệt và các Văn bản khác có liên quan. 
 - Quy hoạch Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững VQG Chư Mom 
Ray. Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và khu rừng Đặc dÿng Đắk Uy giai 
đoạn 2013 - 2020=; 

 - Số liệu và bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng năm 2021 (theo kết quả 
diễn biến rừng năm 2021);  

- Kết quả điều tra kiểm tra ngoại nghiệp, rà soát hiện trạng sử dÿng đất 
lâm nghiệp cāa các Dự án chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  

- Các Tß trình cāa UBND tỉnh đề nghị quyết định chā trương chuyển 
mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác cāa các Dự án; hồ sơ đề nghị quyết 
định chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum. 
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PhÅn II 
ĐIÀU KIÞN Tþ NHIÊN VÀ KINH T¾ XÃ HàI 

 

 I. Đ¾C ĐIÂM Tþ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN RĆNG. 
 1. Khái quát đ¿c điÃm tÿ nhiên. 
 1.1. Vá trí đáa lý. 
 Kon Tum là một trong 5 Tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên; có tọa độ địa lý 
từ 107020'15" đến 108032'30" Kinh độ Đông và từ 13055'10" đến 15027'15" Vĩ 
độ Bắc; phía Bắc giáp Tỉnh Quảng Nam (142km), phía Nam giáp Tỉnh Gia Lai 
(203km), phía Đông giáp Tỉnh Quảng Ngãi (74km). Phía Tây giáp các Tỉnh 
Sekong và Attapeu cāa Lào (154,2km đưßng biên giới) và giáp Tỉnh Ratanariki 
cāa Campuchia  138,7km đưßng biên giới).  
 1.2. Đáa hình, đáa th¿. 
 Phần lớn lãnh thổ Kon Tum nằm á phía Tây dãy Trưßng Sơn, một phần 
nhỏ diện tích (phía Đông huyện Kon Plông) nằm á phía Đông Trưßng Sơn. 
Nhìn chung, địa hình Tỉnh Kon Tum cao á phía Bắc và thấp dần xuống phía 
Nam, đỉnh cao nhất là ngọn núi Ngọc Linh cao 2.598m. Địa hình rất đa dạng và 
phăc tạp, với nhiều kiểu địa hình, núi cao, núi trung bình, núi thấp và vùng 
thung lũng đan xen nhau. Địa hình cāa Tỉnh được phân thành bốn dạng chính: 
 1.2.1. Địa hình đồi núi trung bình và núi cao: Dạng địa hình này chiếm 
khoảng 597.400ha (61,73% diện tích tự nhiên), độ cao trung bình từ 1.200 - 
1.600m, độ dốc trung bình từ 26 - 280 và có hai dạng chính: (1) Núi cao liền 
dải: phân bố chā yếu á phía Bắc và Đông Bắc, đặc biệt có dãy núi Ngọc Linh 
kéo dài từ Bắc - Tây Bắc xuống Nam - Đông Nam trên 200km và đồ sộ nhất 
Bắc Tây Nguyên  (đỉnh Ngọc Linh cao 2.598m). Khu vực này là nơi bắt nguồn 
cāa nhiều con sông lớn như sông Thu Bồn, sông Vu Gia, sông Trà Khúc, sông 
Sê San (chảy sang Campuchia) và một phần lưu vực cāa thượng nguồn sông 
Ba. (2) Địa hình đồi núi cao: Đồi núi cao trung bình từ 500 - 700m, có măc độ 
chia cắt vừa đến mạnh và đều có hướng Bắc Nam. 
 1.2.2. Địa hình đồi núi thấp: Có diện tích lớn thă hai sau kiểu địa hình 
núi trung bình và núi cao, với diện tích khoảng 203.255 ha (21,01 % diện tích 
tự nhiên). Phân bố á phía Tây, Tây Nam và vùng ven đưßng Hồ Chí Minh 
(QL.14) thuộc huyện Đăk Tô, Đăk Hà và thành phố Kon Tum. Độ cao tuyệt đối 
trung bình 400 - 500 m, độ dốc trung bình từ 20 - 250. Độ che phā cāa lớp 
thảm rừng thấp, rải rác một số diện tích rừng gỗ lá rộng, còn lại là rừng tre, năa 
chiếm phần lớn. Vùng này thích hợp với sản xuất lâm nghiệp và nông lâm kết 
hợp; trồng cây lâu năm. 
 1.2.3. Địa hình thung lũng và máng trũng: diện tích khoảng 167.000 ha 
(17,25% diện tích tự nhiên), độ cao trung bình từ 300 - 400m, độ dốc trung 
bình dưới 100. Đây là những vùng dân cư tập trung đông đúc, nhất là thành phố 
Kon Tum. (1) Thung lũng sông Pô Kô: nằm dọc theo triền sông Pô Kô chảy về 
phía Nam Tỉnh. Thung lũng dạng lòng máng thấp dần về phía Nam với những 
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đồi thoải lượn sóng vùng Đăk Uy, huyện Đăk Hà, hay bằng phẳng ven thành 
phố Kon Tum. (2) Thung lũng sông Sa Thầy: hình thành giữa các dãy núi kéo 
dài về phía Đông và các dãy núi chạy dọc theo biên giới Việt Nam - 
Campuchia.  
 1.2.4. Địa hình cao nguyên: à Tỉnh Kon Tum có cao nguyên Kon Plông 
nằm giữa dãy An Khê và dãy Ngọc Linh với độ cao 1.100 - 1.300m; Đây là cao 
nguyên nhỏ, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.  
 Nhìn chung địa hình Kon Tum khá đa dạng, tạo lợi thế để phát triển các 
sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, tạo cảnh quan và môi trưßng sinh thái phong 
phú. Trong đó, địa hình đặc thù cāa các Khu vực bảo tồn, Vưßn quốc gia, Rừng 
đặc dÿng á Kon Tum chā yếu nằm á vùng có địa hình đồi núi có độ cao trung 
bình từ 400-500m (huyện Sa Thầy) và địa hình cao nguyên với độ cao từ 
1.100-1.300m (dãy Ngọc Linh). Đây là độ cao rất thích hợp cho các loài động 
thực vật phát triển, đặc biệt là các loài có giá trị kinh tế và quý hiếm trên địa 
bàn cāa Tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, đặc điểm địa hình cũng gây ra sạt lá hư 
hỏng các hệ thống đầu mối hạ tầng, đất đai canh tác bị bạc màu… gây khó 
khăn cho việc tổ chăc xây dựng hệ thống đô thị, hạ tầng cơ sá, đặc biệt là các 
công trình đầu mối phÿc vÿ cho an ninh quốc phòng tại vùng biên giới. Đây 
cũng là những hạn chế kìm hãm phát triển kinh tế, xã hội cāa nhiều địa phương 
trong tỉnh. 
 1.3. Khí h¿u, thuỷ văn. 
 1.3.1. Khí h¿u.  
 Do vị trí địa lý trải dài và nằm trên nhiều đai độ cao, nhiều dạng địa hình 
nên khí hậu Kon Tum khá đa dạng. Căn că vào nền nhiệt độ, lượng mưa và độ 
ẩm có thể chia khí hậu Kon Tum thành 2 vùng với 5 tiểu vùng khí hậu: 
 Vùng I: Là vùng khí hậu núi cao và cao nguyên phía Đông bắc cāa Tỉnh, 
gồm vùng thấp phía Tây Ngọc Linh, cao nguyên Kon Plông; vùng này có độ 
cao > 800 m. Trong vùng I được chia ra thành 2 tiểu vùng hình thành do sự 
phân hóa về điều kiện ẩm do chế độ mưa và lượng mưa bao gồm: Tiểu vùng I.1 
(TV I1) được gọi là phân vùng khí hậu núi cao Ngọc Linh, cao nguyên Kon 
Plông và tiểu vùng I.2 (TV I2) được gọi là phân vùng khí hậu núi thấp Ngọc 
Linh. 
 Vùng II: Là vùng khí hậu bình nguyên và trũng Tây Trưßng Sơn. Bao 
gồm vùng trũng Đăk Tô, Kon Tum, Sa Thầy có độ cao từ 500 - 1.000 m. Trong 
vùng II được chia thành 3 tiểu vùng hình thành theo sự phân hóa về điều kiện 
ẩm do lượng mưa cāa gió mùa mùa hạ bao gồm: Tiểu vùng II.1 (TV II1): Là 
phân vùng khí hậu thung lũng Tân Cảnh (Đăk Tô), Kon Tum, Sa Thầy có độ 
cao phổ biến 500 - 600 m; Tiểu vùng II.2 (TV II2): Là phân vùng khí hậu núi 
cao trung tâm cāa vùng II có độ cao phổ biến 800 - 1.000m, đỉnh cao nhất là 
Chư Mom Ray 1.773 m; Tiểu vùng II.3 (TV II3): Là phân vùng khí hậu đồi núi 
thấp Plây Trấp - Hạ Lang phía Tây Nam huyện Sa Thầy. 
 Trong giai đoạn 2016 - 2020, nhiệt độ trung bình các năm dao động từ 
24,6 - 25,0oC, tổng lượng mưa cả năm dao động từ 1.775,3 - 2.064,8 mm, độ 
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ẩm không khí trung bình các năm dao động từ 74,2 - 76,4 %, lượng bốc hơi cả 
năm dao động từ 1.217,6 - 1.409,7 mm. Khí hậu Tỉnh được phân thành hai mùa 
rõ rệt là mùa khô và mùa mưa: 
 Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau nên lượng mưa tập 
trung trong mùa khô chỉ chiếm 10,4 - 19,1 % lượng mưa cả năm, độ ẩm giảm 
mạnh khoảng 67,7 - 70,7 %, lượng bốc hơi lớn chiếm 62,8 - 66,4% cả năm gây 
khô hạn nghiêm trọng dễ xảy ra cháy rừng  đây là yếu tố bất lợi cho việc bảo vệ 
môi trưßng. 
 Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa tập trung trong 
mùa mưa chiếm 80,9 - 89,6 % lượng mưa cả năm, độ ẩm không khí trung bình 
mùa mưa khoảng 80,7 - 82,8 %, lượng bốc hơi giảm chiếm 33,6 - 37,2 % cả 
năm. 
 Khí hậu Tỉnh Kon Tum khá đặc thù với hai mùa rõ rệt, đây là yếu tố ảnh 
hưáng sâu sắc đến môi trưßng đặc biệt là về mùa khô thưßng xảy ra nạn hạn 
hán, cháy rừng và cây công nghiệp …; mùa mưa thưßng xuất hiện các trận bão, 
lũ lÿt gây sạt lá nghiêm trọng và thiệt hại lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 
Sự đa dạng cāa khí hậu cho phép bố trí các tập đoàn cây trồng, vật nuôi phong 
phú, thuận lợi cho sự đa dạng hoá sinh học. Song sự đa dạng và với hai mùa rõ 
rệt cũng là yếu tố ảnh hưáng sâu sắc đến sản xuất nông nghiệp đặc biệt là giữa 
mùa vÿ và nhu cầu lao động thu theo thßi vÿ, nạn cháy rừng và cây công 
nghiệp về mùa khô nghiêm trọng. 
 Về đặc trưng khí hậu, huyện Kon Plông nổi tiếng có khí hậu ôn đới, 
quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình hàng năm giao động từ 16 đến 20oC, độ 
ẩm trung bình 82 đến 84%, có rừng nguyên sinh bao bọc chung quanh với độ 
che phā rừng chiếm hơn 80% diện tích tự nhiên; có nhiều hồ thác, suối đá, 
danh lam thắng cảnh và cảnh quan thiên nhiên độc đáo; đây là tiềm năng thuận 
lợi để phát triển khu du lịch sinh thái Măng Đen trá thành trung tâm du lịch 
sinh thái và nghỉ dưỡng cấp quốc gia. 
 1.3.2. Thuỷ văn.  
 Mạng lưới thāy văn trên địa bàn Tỉnh Kon Tum chā yếu thuộc lưu vực 
sông Sê San, là một trong các phÿ lưu lớn cāa sông Mê kông bắt nguồn từ Bắc 
và Trung tây nguyên cāa Việt Nam rồi chảy sang lãnh thổ Campuchia trước khi 
nhập vào sông SêrêPôk gần thị trấn Stung Treng (Campuchia). Sông Sê San có 
lưu vực rộng 19.150 km², chảy qua 02 Tỉnh Kon Tum và Gia Lai với tổng 
chiều dài sông chính là 237 km. Lưu vực sông Sê San bao gồm ba con sông 
trung bình: Sông Đăk BLa, sông PôKô và sông Sa Thầy, trong đó có hàng trăm 
phÿ lưu cấp I, 45 phÿ lưu cấp II, 17 phÿ lưu cấp III và 2 phÿ lưu cấp IV. Mật độ 
lưới sông khá lớn, trung bình 0,36 km/km2. Các sông có đặc điểm chung là 
ngắn và dốc, đều xuất phát từ phía Bắc, Đông Bắc và chảy về Nam, Tây Nam, 
độ dốc trung bình các lưu vực 12,1%. Khi mưa dòng chảy tập trung nhanh với 
cưßng độ mạnh, có thể gây lũ lớn á các khu địa hình dốc và ngập lÿt á các 
vùng trũng, nhất là thành phố Kon Tum. 
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 1. Sông Đăk Bla: Là nhánh trái cāa sông Sê San có diện tích lưu vực 
3.507 km2, bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Linh cao 2.066 m, phía Bắc giáp với hệ 
thống sông Thu Bồn, phía Đông giáp với hệ thống sông Trà Khúc, phía Nam là 
phÿ lưu cāa sông Ba. Sông Đăk Bla chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam và 
hợp với sông Sê San cách YaLy 16 km về phía thượng lưu. Độ cao đầu nguồn 
sông là 1.650 m; tại vị trí nhập lưu vào Sê San có độ cao là 1.100 m. Đổ vào 
sông Đăk Bla có 18 nhánh sông suối chính, với độ dài đa số từ 10 - 70km. 
Những suối lớn nhất là Đăk Akol, Đăk Pône, Ia Krom với tổng diện tích lưu 
vực chiếm 60% diện tích lưu vực sông Đăk Bla. 
 2. Sông Pô Kô có diện tích lưu vực là 3.318 km2 với chiều dài là 121 km. 
Sông bắt nguồn từ vùng núi cao Ngọc Linh có đỉnh cao 2.598 m. Đoạn thượng 
nguồn dài khoảng 21,5 km mang đặc điểm sông miền núi chảy trong thung 
lũng hẹp dạng chữ V với độ dốc khoảng 3,3%. Đoạn trung lưu thoải hơn có độ 
rộng lòng sông khoảng 20 - 30 m trong mùa kiệt và 50 - 70 m trong mùa lũ; 
đoạn này dài 144 km, có độ dốc khoảng 1,8%. Độ cao đầu nguồn sông là 2.000 
m và giảm dần tới chỗ hợp lưu. Mật độ lưới sông Pô Kô là 0,47 km/km2. 
 3. Sông Sa Thầy có diện tích lưu vực là 1.152 km2, chiều dài là 91 km. 
Sông bắt nguồn từ vùng núi cao Cơ Lung - Cơ Lui cao 1.511 m, sông chảy theo 
hướng Bắc Nam và đổ vào dòng chính Sê San á gần biên giới Việt Nam - 
Campuchia cách cửa sông Sê San 18 km; Sông Sa Thầy có mật độ lưới sông là 
0,30 km/km2.  
Ngoài 3 con sông chính nêu trên, địa bàn Tỉnh Kon Tum còn có các nhánh suối 
Đăk Drinh, Đăk X’rack thuộc huyện Kon Plông chảy về phía Đông, và các 
nhánh suối Đăk Mi, Đăk Hoi, Đăk Thiang Mak thuộc huyện Đăk Glei chảy về 
phía Đông Bắc, chúng đều là các nhánh suối thuộc lưu vực sông Trà Khúc. Các 
sông suối này được phân chia thành 4 tiểu lưu vực chính và 02 tiểu lưu vực 
nhỏ. 
 Với đặc điểm địa hình như đã đề cập, hệ thống sông ngòi cāa Tỉnh Kon 
Tum rất phong phú. Tổng lượng nước hàng năm các sông trên địa bàn Tỉnh 
khoảng 8.649.029.106m3. Tuy nhiên tới 90% lượng mưa tập trung vào các 
tháng mùa mưa, cộng với hệ thống sông suối nhỏ hẹp, độ dốc lớn nên khả năng 
giữ nước rất hạn chế. Vì vậy, muốn khai thác nguồn nước mặt để sử dÿng trong 
mùa khô cần thiết phải xây dựng các công trình thāy lợi kết hợp với thāy điện. 
 1.4. Đáa chất thổ nhưỡng 

 1.4.1. Địa chất. 
 Kon Tum nằm trong địa khối cổ phía nam hay gọi là địa khối cổ Kon 
Tum. Nền địa chất được cấu tạo từ 4 nhóm đá mẹ chā yếu: Nhóm đá Macma 
axít, Nhóm đá sét biến chất, Nhóm đá Macma kiềm, Nhóm nền địa chất bồi, 
dốc tÿ. 
 1.4.2. Thổ nhưỡng. 
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  Đất đai tỉnh KonTum có 5 nhóm đất gồm 16 đơn vị đất, trong đó nhóm 
đất đỏ vàng và nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi chiếm khoảng 96% tổng diện 
tích,  phân bố theo các nhóm đất sau: 

 - Nhóm đất phù sa: gồm 4 đơn vị đất (đất phù sa được bồi chua Pbc, đất 
phù sa không được bồi chua Pc, đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng Pf, đất phù 
sa ngòi suối Py)  với tổng diện tích 16.663 ha chiếm tỷ lệ 1,73%. 
 - Nhóm đất xám bạc màu: gồm 2 đơn vị đất (đất xám trên phù sa cổ X và 

đất xám trên đá Macma axit Xa) với tổng diện tích là 5.066 ha chiếm 0,53%. 
 - Nhóm đất đỏ vàng: gồm 6 đơn vị đất (đất nâu đỏ trên đá macma bazơ 
và trung tính Fk, đất nâu vàng trên đá macma bazơ và trung tính Fu, đất đỏ 
vàng trên đá sét và biến chất Fs, đất vàng đỏ trên đá macma axit Fa, đất vàng 
nhạt trên đá cát Fq, đất nâu vàng trên phù sa cổ Fp) với tổng diện tích 579.788 
ha chiếm 60,3%. 
 - Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi: gồm 3 đơn vị đất (đất mùn nâu đỏ 
trên đá macma bazơ và trung tính Hk, đất mùn đỏ vàng trên đá sét và biến chất 
Hs, đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit Ha) với tổng diện tích 343.288 ha 
chiếm 35,7%. 

- Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tÿ: gồm 1 đơn vị đất là đất 
thung lũng do sản phẩm dốc tÿ D, với tổng diện tích 1.679 ha chiếm 0,17%. 

 2. Hißn tr¿ng tài nguyên rćng. 
 Theo số liệu kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn Tỉnh Kon Tum 
năm 2020(6), tổng diện tích có rừng: 609.666,41 ha (độ che phā rừng đạt 
63,02%), cÿ thể: (1) Rừng tự nhiên là 547.776 ha.  

 
Hình 1.: Diện tích các loại rừng và tỉ lệ che phā rừng Tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020 

 Rừng tự nhiên hiện có á Kon Tum chā yếu là rừng gỗ lá rộng thưßng 
xanh và nửa rÿng lá với diện tích 441.788,7 ha (chiếm 80,9%), rừng gỗ lá rộng 
rÿng lá với diện tích 481,4 ha (chiếm 0,1%), rừng gỗ lá kim là 13.366,9 ha 
(chiếm 2,4%), rừng hỗn giao gỗ lá rộng và lá kim là 15.903,79 ha (chiếm 
2,9%), rừng hỗn giao gỗ và tre năa là 52.620,7 ha (9,6%) và rừng tre năa là 
21.714,5 ha (chiếm 4%);  
 (2) Rừng trồng là 61.890,46 ha (trong đó tổng diện tích cây Cao su là 
39.018,88 ha; diện tích cây đặc sản là 7,45 ha); (3) Diện tích hưa thành rừng là 
171.126,86 ha. 

 
(6) Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 cāa UBND Tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn Tỉnh Kon Tum năm 2020. 
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 Rừng phân bố á hầu hết các huyện trên địa bàn Tỉnh, tuy nhiên không đồng đều. 
Các huyện có nhiều rừng, độ che phā cāa rừng cao chā yếu nằm các huyện như Kon 
Plông, Đăk Glei, Sa Thầy, và Tu Mơ Rông, các huyện còn lại độ che phā cāa rừng còn 
khá thấp, điển hình là thành phố Kon Tum. 

 

 

 

Hình 2: Bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng 

Trong những năm gần đây, kinh tế lâm nghiệp Tỉnh Kon Tum đã chuyển từ khai 
thác gỗ rừng tự nhiên là chính sang trồng mới, khoanh nuôi, giao khoán bảo vệ rừng, kết 
hợp với khai thác lâm sản có măc độ. Nhß có chính sách bảo vệ rừng phù hơp, tổ chăc 
khoanh nuôi tái sinh, trồng các loại rừng, từng bước quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống lâm 
trưßng quốc doanh; thực hiện chính sách đóng cửa rừng, cấm xuất khẩu gỗ nguyên liệu 
và bán thành phẩm, giảm đáng kể sản lượng gỗ khai thác hàng năm để bảo vệ tài nguyên 
rừng nhß vậy đã duy trì và bảo vệ được diện tích rừng tự nhiên, đảm bảo được tỷ lệ che 
phā rừng á măc cao.  

Diện tích rừng cāa Tỉnh Kon Tum đã có sự suy giảm trong giai đoạn vừa qua. Tuy 
nhiên, một điểm tích cực đáng ghi nhận là diện tích rừng đặc dÿng đã có sự tăng lên với 
hệ thống rừng đặc dÿng gồm có Vưßn Quốc gia Chư Mom Ray, Khu bảo tồn thiên 
nhiên Ngọc Linh, Rừng đặc dÿng Đăk Uy. Điều này cho thấy các phương án bảo tồn và 
phát triển rừng tại Tỉnh Kon Tum đã có những hiệu quả nhất định. 

Bảng 1. 1: Diện tích và độ che phủ rừng Tỉnh Kon Tum, Tây Nguyên và cả nước giai đoạn 2011-2020 

Năm Khu vực Diện tích có rừng 
 (ha) 

Rừng tự nhiên 
(ha) 

Rừng trồng 
(ha) 

Độ che phā rừng 
(%) 

2011 Kon Tum 631.952 590.454 41.498 64,6 

 
Tây Nguyên 2.847.999 2.550.634 237.366 55,17 

Toàn quốc 13.515.064 10.285.383 3.229.681 39,7 

2012 Kon Tum 656.822 589.679 67.143 67,4 
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Tây Nguyên 2.903.803 2.593.854 309.905 52,94 

Toàn quốc 13.862.043 10.423.844 3.438.200 40,7 

2013 Kon Tum 656.646 589.431 67.215 67,69 

 
Tây Nguyên 2.848.681 2.547.880 300.800 51,34 

Toàn quốc 13.954.454 10.398.160 3.556.294 40,96 

2014 Kon Tum 617.737 547.265 70.472 62,4 

 
Tây Nguyên 2.567.116 2.253.804 313.312 46,54 

Toàn quốc 13.796.506 10.100.186 3.696.320 40,43 

2015 Kon Tum 617.874 546.914 70.960 62,3 

 
Tây Nguyên 2.561.969 2.246.068 315.901 46,08 

Toàn quốc 14.061.856 10.175.519 3.886.337 40,84 

2016 Kon Tum 617.680 546.389 71.291 62,2 

 
Tây Nguyên 2.558.645 2.234.441 324.204 46,01 

Toàn quốc 14.377.682 10.242.141 4.135.541 41,19 

2017 Kon Tum 616.952 545.807 71.145 62,30 

 
Tây Nguyên 2.553.819 2.223.683 330.137 45,97 

Toàn quốc 14.415.381 10.236.415 4.178.966 41,45 

2018 Kon Tum 616.828 545.782 71.046 62,25 

 
Tây Nguyên 2.557.322 2.206.975 350.347 46,01 

Toàn quốc 14.491.295 10.255.525 4.235.770 41,65 

2019 Kon Tum 621.079 547.803 73.276 63,00 

 
Tây Nguyên 2.559.956 2.191.222 368.734 45,92 

Toàn quốc 14.609.220 10.292.434 4.316.786 41,89 

2020 Kon Tum 621.025 547.776 73.249 63,02 

 
Tây Nguyên 2.562.205 2.179.794 382.411 45,94 

Toàn quốc 14.677.215 10.279.185 4.398.030 42,01 
Nguồn: Quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc theo các năm cāa tỉnh và Bộ Nông nghiệp và phát triên nông thôn 

 2.2. TiÁm năng của rāng: 
 Tài nguyên rừng cāa Kon tum rất giàu tiềm năng cung cấp gỗ, lâm sản, 
có giá trị phòng hộ môi trưßng to lớn và tính đa dạng sinh học cao. 

 - Khả năng cung cấp gỗ và lâm sản ngoài gỗ: Trên cơ cá chỉ tiêu trữ 
lượng cāa các loại rừng á địa bàn tỉnh Kon Tum7, qua tính toán xác định tổng 
trữ lượng gỗ rừng tự nhiên cāa tỉnh khoảng 83,4 triệu m3 gỗ và 634 triệu cây 
tre năa các loại. Tính toán trên quan điểm khai thác rừng bền vững thì hàng 
năm có thể khai thác được từ 30.000 - 35.000 m3 gỗ tròn từ rừng tự nhiên. Với 
43.320 ha rừng trồng hiện có cāa tỉnh, diện tích rừng sản xuất có thể khai thác 
cung cấp gỗ nguyên liệu trong thßi gian đến khoảng 23.310 ha.  

Ngoài sản lượng gỗ kể trên, rừng tự nhiên cāa Kon tum còn có khả năng 
cung cấp nhiều loại lâm sản khác như tre năa, song mây, bông đót, hạt ươi, hạt 
cà na, chai cÿc và các loại dược liệu quí hiếm như Sâm Ngọc Linh, Hồng đẵng 
Sâm, Vàng đắng...tạo một lượng giá trị không kém sản phẩm gỗ. 

- Giá trị phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường, cảnh quan du lịch.  

 
7 Tài liệu: Kết quả kiểm kê rừng năm 2014 
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Tỉnh Kon Tum là điểm khái nguồn sinh thuỷ cāa các con sông lớn chảy 
xuống vùng Duyên hải miền trung, các tỉnh hạ Lào và Campuchia, trên đó có 
nhiều công trình thuỷ lợi và thuỷ điện lớn như công trình thuỷ điện Yaly, Sê 
san 3, Sê san 3A, Sê san 4, Pleikrông, công trình thuỷ lợi Thạch nham. Do trên 
75% diện tích đất cāa tỉnh phân bố trên những vùng có độ dốc lớn hơn 15 độ, 
lại nằm trong vùng có lượng mưa tương đối lớn (từ 1800 mm đến 2000 mm), 
phân bố không đều với 80% lượng mưa tập trung vào các tháng mùa mưa cho 
nên vấn đề chống xói mòn đất, và điều tiết nguồn nước, bảo vệ các công trình 
thuỷ điện, thuỷ lợi nhằm sử dÿng hiệu quả nguồn tài nguyên nước là đặc biệt 
quan trọng. Chính hệ thống rừng cāa tỉnh Kon Tum là nơi nuôi dưỡng nguồn 
nước cho các dòng sông, bảo vệ đất, bảo vệ môi trưßng sống cho ngưßi dân 
trong vùng và tạo nên nhiều vùng sinh thái cảnh quan cāa tỉnh hết săc phong 
phú, đa dạng. 

- Về giá trị đa dạng sinh học. Rừng Kon Tum có tính đa dạng sinh học 
cao, là cái nôi sinh sống cāa rất nhiều loài động vật, thực vật có giá trị. Theo 
thống kê chưa đầy đā, rừng Kon Tum có khoảng 1.610 loài thực vật thuộc 734 
chi cāa 175 họ thực vật trong đó có nhiều loài thực vật quý như Sâm ngọc linh, 
Pơ mu, Trầm hương, Vàng đắng, Trắc, Cẩm lai, Gõ đỏ và các loài khác. Về hệ 
động vật, có trên 100 loài thú, 350 loài chim và nhiều loài động vật khác, trong 
đó có thể kể đến một số loài quý hiếm như Hổ, Bò rừng, Trĩ, Sao và các loài 
khác. 

 II. Đ¾C ĐIÂM KINH T¾ XÃ HàI 

 1. Ngußn nhân lÿc 

 1.1. Dân sß 
Kon Tum là Tỉnh có dân số ít, dân số trung bình năm 2020 toàn Tỉnh Kon Tum đạt 

556 nghìn ngưßi, tăng 12 nghìn ngưßi, tương đương tăng 2,24%, đăng thă 60/63 Tỉnh, 
thành phố. Bao gồm dân số nông thôn là 374 nghìn ngưßi, chiếm 67,26%, dân số thành thị 
là 182 nghìn ngưßi chiếm 32,74% (chưa tính dân số ngoại thị thành phố Kon Tum), dân 
số nam là 279 nghìn ngưßi, dân số nữ là 277 nghìn ngưßi. Tỉ lệ dân tộc thiểu số toàn Tỉnh 
là 53,4%.  

Mật độ dân số năm 2020 là 57 ngưßi/km2, thấp nhất trong khu vực Tây Nguyên, 
so với cả nước chỉ cao hơn tỉnh Lai Châu,  bằng khoảng 0,19 lần mật độ dân số cả nước, 
trong đó tập trung đông á thành phố Kon Tum và các huyện Đắk Tô, Đắk Hà, Ngọc 
Hồi. Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, bình quân mỗi năm Tỉnh Kon Tum tăng trên 
11.000 ngưßi. Tổng tỷ suất sinh (số con bình quân cāa một phÿ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) 
á măc 2,64 con, giảm 0,82 con so với năm 2010 là 3,46 con (cao hơn tổng tỷ suất sinh 
toàn quốc là 2,09 con); tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã được dần cải thiện. 
Cÿ thể năm 2010 tỷ số giới tính khi sinh cāa Tỉnh là 106,1 bé trai/100 bé gái, năm 2020 
giảm còn 104,3 bé trai/100 bé gái.  

Các dân tộc tại chỗ cāa Tỉnh cư trú theo từng địa bàn khu vực rộng lớn, đßi sống 
kinh tế - xã hội khép kín trong cộng đồng từng làng vẫn còn tập tÿc lạc hậu và đßi sống 
kinh tế - xã hội còn khó khăn, do vậy mà tỷ suất sinh cao và tỷ suất chết cũng cao. Thßi 
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kỳ 2011-2020, tỷ lệ tăng dân số bình quân là 2,31%/năm. Tính riêng giai đoạn 2016-
2020, tỷ lệ tăng tự nhiên bình quân cāa Tỉnh là 1,46%/năm; măc giảm sinh các năm 
không ổn định, thậm chí còn tăng á năm 2017 và 2019. Như vậy có thể nhận định trong 
giai đoạn sắp tới, mÿc tiêu giảm tỷ lệ tăng tự nhiên theo kế hoạch cāa Tỉnh còn 1,2% vào 
năm 2025 là khó đạt được. 

1.2. Lao động và vißc làm 
Qua sơ đồ cho thấy, dân số Kon Tum chiếm tỷ lệ chā yếu á các nhóm tuổi trong 

độ tuổi lao động, tại thßi điểm năm 2020 dân số trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi trá lên 
khoảng 311.762 ngưßi, chiếm 56,11% tổng dân số, thể hiện đặc điểm cāa thßi kỳ <dân 
số vàng=, đây là thßi kỳ thuận lợi về nguồn nhân lực - lực lượng quan trọng tạo ra cāa cải 
vật chất cho xã hội cho Tỉnh. Nhóm tuổi 0 - 14 chiếm tỷ lệ cao, là điều kiện đảm bảo về 
nguồn nhân lực cho Tỉnh trong thßi kỳ quy hoạch tới. 

Số lượng, chất lượng lao động từ 15 tuổi trá lên đang làm việc trong nền kinh tế 
có xu hướng chuyển dịch tăng hàng năm trong giai đoạn 2011-2020. Lực lượng lao 
động từ 15 tuổi trá lên năm 2020 tăng 28,8% so với năm 2010 (năm 2010 là 242.014 
ngưßi), trong đó nam chiếm 51,7%, nữ chiếm 48,3%; khu vực thành thị chiếm 29,1%, 
nông thôn chiếm 70,9%. Năm 2020, lao động khu vực kinh tế nhà nước là 45.104 ngưßi 
chiếm 14,47%, lao động khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chiếm 85,51%, khu vực đầu tư 
nước ngoài chiếm 0,02%; tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trá lên đang làm việc có chăng chỉ 
đào tạo đạt 16% (2020), trong đó lao động đã qua đào tạo khu vực thành thị đạt 42,3%; 
khu vực nông thôn đạt 4,9%. 

Bảng: Các chỉ tiêu về lao động và việc làm năm 2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2010 Năm 2020 
Tăng /so sánh 

(%) 2010-2020 
1 Tổng dân số 1000ngưßi 442.113 555.645 25,68 
2 Tổng số lao động 15 tuổi trá lên đang làm việc Ngưßi 242..014 311.762 28,8 
3 Lao  động đã qua đào tạo và đang làm việc Ngưßi 94.869 50.177 -47,12 
4 Tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị % 2,31 2,16 -0,15 

5 Tỷ lệ LĐ nông nghiệp trong tổng số LĐ xã hội % 48 31 -17 

(Nguồn: Cÿc Thống kê Tỉnh Kon Tum) 

Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thāy sản có xu hướng 
giảm mạnh, trong khi tỷ trọng lao động làm việc trong các ngành công nghiệp xây dựng, 
ngành dịch vÿ có xu hướng tăng. Giai đoạn 2011-2020, măc thay đổi bình quân lực lượng 
lao động tham gia trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp - xây 
dựng và dịch vÿ có măc thay đổi bình quân năm là -1,0% cho thấy có sự chuyển dịch lao 
động tích cực từ khu vực lao động có năng suất lao động thấp sang khu vực có năng suất 
lao động cao hơn. Tỷ lệ thất nghiệp cāa lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 là 
1,05%.  

Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật cāa nhân lực Tỉnh Kon Tum 
trong những năm qua đã được nâng lên nhằm từng bước đáp ăng yêu cầu sự nghiệp công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế. Tuy nhiên, phân theo nghề nghiệp 
thì lao động từ 15 tuổi trá lên đang làm việc trong nền kinh tế chā yếu đang làm nghề 
nông, lâm, ngư nghiệp (năm 2020 chiếm 31,41% trên tổng số lao động từ 15 tuổi trá lên), 
các nghề đơn giản (năm 2020 chiếm 41,77% trên tổng số lao động từ 15 tuổi trá lên); số 
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làm chuyên môn kỹ thuật bậc cao, bậc trung, quản lý còn chiếm tỷ lệ thấp (chỉ chiếm 
8,77%). Trình độ học vấn phổ thông cāa lực lượng lao động cāa Tỉnh thấp hơn măc trung 
bình cāa cả nước và tương đương với măc trung bình cāa khu vực Tây Nguyên (tỷ lệ lao 
động qua đào tạo năm 2020 đạt 16%). Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn 
nhiều khó khăn, thách thăc, nguồn nhân lực có chất lượng cao chā yếu tập trung á thành 
phố, thị trấn. 

Trong giai đoạn 2015-2020, đã đào tạo nghề cho 327.390 lao động nông thôn. Cơ 
cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động công 
nghiệp, dịch vÿ; Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thāy sản ước 
tính năm 2020 giảm còn 31,41%; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng lên 8,8%; 
thương mại và dịch vÿ tăng lên 9,25%.  

 2. Thÿc tr¿ng kinh t¿ xã hái. 
 2.1. VÁ kinh t¿. 

 Thßi kỳ 2011-2020, kinh tế Kon Tum có tốc độ tăng trưáng 8,71%/năm. Bình 
quân giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng GRDP đạt 9,13%/năm cao hơn 0,84 điểm phần 
trăm so với măc tăng bình quân 8,29%. Năm 2020 tăng trưáng kinh tế bị ảnh hưáng bất 
lợi từ những khó khăn chung cāa cả nước, cộng với thiên tai, dịch bệnh xuất hiện liên 
tÿc, đặc biệt là dịch Covid -19, nhưng tốc độ tăng trưáng bình quân giai đoạn 2016-2020 
cāa Tỉnh vẫn đạt chỉ tiêu cāa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thă XV, 
nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra (>9%/năm). Tuy nền kinh tế Tỉnh duy trì được măc tăng 
trưáng cao, nhưng GRDP cāa Tỉnh thấp nhất trong khu vực Tây Nguyên. 

2.2. K¿t cấu hạ tầng. 
 2.2.1. Giao thông 

Tỉnh Kon Tum có 02 loại hình vận tải: giao thông đưßng bộ, đưßng thāy nội địa, 
không có đưßng sắt, cảng biển và cảng hàng không. Trong đó đưßng bộ là phương thăc 
chā đạo duy nhất trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ đảm nhận gần như 100% về khối lượng vận 
chuyển về hàng hoá và hành khách. 

Hệ thống giao thông đưßng bộ Tỉnh Kon Tum đã có bước phát triển mạnh về số 
lượng. Tính đến tháng 12/2021, tổng chiều dài đưßng bộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
khoảng 6.138 km đưßng giao thông.  

Trong đó: 06 Quốc lộ dài 522,59Km, chiếm 8,54%, 22 tuyến đưßng Tỉnh dài 
525,97, chiếm 8,57%; Đưßng huyện dài 731Km, chiếm 11,91%; Đưßng xã, đưßng giao 
thông nông thôn khác dài 3.452Km, chiếm 52,24%; Đưßng đô thị dài 443,12Km, chiếm 
7,22%; Đưßng chuyên dùng dài 28,29Km, chiếm 0,46 %; Đưßng Tuần tra biên giới dài 
435Km, chiếm 7,09%. 

 2.2.2. Thuỷ lợi 
Đến năm 2020 trên địa bàn Tỉnh có 594 công trình thāy lợi kiên cố vừa và nhỏ, 

trong đó, 48 hồ chăa nước được xây dựng từ năm 1979 đến nay đang được vận hành và 
khai thác với tổng dung tích toàn bộ là 83,48 x106m3, trong đó có  19 hồ chăa dung tích 
toàn bộ trên 106m3; 29 hồ chăa vừa có dung tích toàn bộ nhỏ hơn 106m3 và các công 
trình hồ chăa nhỏ do cấp huyện quản lý. Tổng năng lưc thiết kế cāa các công trình đảm 
bảo cấp nước tưới cho 18.367,02 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 13.320,82 ha 
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lúa 2 vÿ và và 5.482 ha cây công nghiệp và rau màu. Diện tích tưới thực tế là 13.043,33 
ha, trong đó có gần 9.259 ha lúa 2 vÿ và  3.784 ha cây công nghiệp và rau màu. Diện tích 
tưới cāa các công trình đạt 71% so với năng lực thiết kế. 

 2.2.3. Điện. 

Hiện nay, lưới điện Tỉnh Kon Tum liên kết với lưới điện quốc gia qua TBA 500kV 
Pleiku. Quy mô hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh tính đến cuối năm 2020 bao gồm: 
đưßng dây 500kV có chiều dài 246,372km; đưßng dây 220kV có chiều dài 90,224km; 01 
TBA 220kV: công suất 2x125MVA; 07 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng 
304MVA; 360,6km đưßng dây 110kV; 2.371,93km đưßng dây trung thế; đưßng dây hạ 
thế: 1.641,71km; Trạm biến áp phÿ tải: 2115/492.711kVA. Đến cuối năm 2022 đã có 
102/102 xã, phưßng thị trấn đều có điện lưới quốc gia, trong đó có 85/85 xã đạt tiêu chí số 
4 về điện cho chuẩn nông thôn mới. Số hộ dân có điện sử dÿng là 152.539/152.539 (chiếm 
tỷ lệ 100%) góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo 
đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 
 2.3. Văn hóa xã hội 
 2.3.1. VÁ Văn hóa 
 Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con ngưßi Kon Tum đáp ăng 
yêu cầu phát triển bền vững tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong đßi sống xã 
hội; nhận thăc về vị trí, vai trò cāa văn hóa được nâng lên, hình thành nhiều 
phong trào văn hóa, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần giữ vững 
ổn định chính trị, trật tự xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hoạt động 
nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật về văn hóa đã đạt được một số kết quả. Tổ 
chăc thành công tuần lễ Văn hóa - Du lịch Tỉnh với chuỗi các hoạt động, thu 
hút sự tham gia hưáng ăng đông đảo cāa các nghệ nhân trong, ngoài Tỉnh và 
được ngưßi dân đón nhận nồng nhiệt. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống cāa 
các dân tộc được khôi phÿc, bảo tồn và phát huy. 

Về di tích lịch sử, văn hóa, Kon Tum hiện có 26 di tích lịch sử - văn hóa và danh 
thắng, trong đó có 02 di tích: Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và <Đưßng 
Trưßng Sơn - Đưßng Hồ Chí Minh= được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. 

Tính đến hết năm 2015, tỉnh Kon Tum có 23 di tích được xếp hạng, cÿ thể: 01 di 
tích cấp quốc gia đặc biệt, 04 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia, 18 di tích được 
xếp hạng di tích cấp tỉnh. Tôn tạo, phÿc hồi xây dựng các di tích lịch sử: Di tích lịch sử 
khu Tỉnh āy Kon Tum, di tích lịch sử Ngÿc Đăk Glei, di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô 
- Tân Cảnh, di tích lịch sử Măng Đen, di tích lịch sử Plei Kần. 

Trong giai đoạn 2016-2020 đã công nhận thêm 03 di tích lịch sử cách mạng được 
xếp hạng là di tích cấp tỉnh (Di tích lịch sử Phân xưáng luyện gang C13 - Quân giới khu 
V (11/7/2017); di tích điểm cao 1015 - 1049, Khu Huyện H29) và 01 di tích cấp quốc 
gia đặc biệt: di tích chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh; nâng tổng số di tích được công nhận 
trên địa bàn tỉnh là 26 di tích đã được xếp hạng quản lý. 

2.3.2. Về Giáo dÿc: Mạng lưới cơ sá giáo dÿc phổ thông được phát triển rộng 
khắp đến tận các thôn bản, đáp ăng tốt hơn nhu cầu học tập cāa ngưßi dân, đặc biệt các 
vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. 100% số xã, phưßng, thị trấn, kể cả các xã á 
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vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn cāa Kon Tum đều có trưßng tiểu học, phổ 
thông cơ sá, trung học cơ sá, mỗi huyện có từ 02 - 03 trưßng trung học phổ thông thu 
hút hoạc sinh trong độ tuổi đến trưßng. Mạng lưới giáo dÿc thưßng xuyên á tỉnh Kon 
Tum đã hình thành và phát triển tạo cơ hội cho hàng ngàn học sinh được học với nội 
dung, hình thăc học tập đa dạng. Bên cạnh đó, hệ thống trưßng phổ thông dân tộc nội trú 
được cāng cố nhằm tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc đi học. 

Giai đoạn 2016 - 2020: Triển khai Đề án sắp xếp các cơ sá giáo dÿc và đào tạo 
công lập trên địa bàn Tỉnh nhằm thực hiện Chương trình số 53-CTr/TU, đầu năm học 
2020 - 2021 đã có 45 xã, phưßng, thị trấn hoàn thành việc sắp xếp các cơ sá giáo dÿc 
công lập trên địa bàn. Toàn tỉnh Kon Tum có 364 trưßng mầm non và phổ thông, cÿ thể: 
134 trưßng mầm non (trong đó có 112 trưßng mầm non công lập và 22 trưßng mầm non 
ngoài công lập), 94 trưßng tiểu học, 53 trưßng tiểu học và trung học cơ sá (TH-THCS), 
57 trưßng THCS, 26 trưßng trung học phổ thông (THPT). 

 2.3.3. Y tế 

Trong hệ thống các cơ sá khám bệnh, chữa bệnh công lập, Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Kon Tum là đơn vị tuyến cuối, hiện đang là Bệnh viện hạng II trong giai đoạn nâng 
cấp thành Bệnh viện hạng I giai đoạn 2021-2025, phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu 
với 35 khoa, phòng, trong đó 21 khoa lâm sàng, tỷ lệ thực hiện danh mÿc kỹ thuật theo 
đúng phân tuyến đạt 83,68% (tuyến B).  

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi mới từ hạng III nâng cấp lên hạng II, đang 
trong giai đoạn cāng cố má rộng, tỷ lệ thực hiện danh mÿc kỹ thuật theo đúng phân 
tuyến chỉ đạt 30,66% (tuyến B). 

Đối với Trung tâm Y tế các huyện có giưßng bệnh, do dân cư trên địa bàn ít nên 
măc độ phân bổ nhân lực, số giưßng bệnh kế hoạch thấp, do đó việc phát triển các 
chuyên khoa còn hạn chế, tỷ lệ thực hiện danh mÿc kỹ thuật theo đúng phân tuyến 
không đồng đều, cÿ thể như: Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei tỷ lệ danh mÿc kỹ thuật 
thực hiện theo đúng phân tuyến đạt 48,4% (tuyến C); Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 
46,3%; Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 66,4%, Trung tâm Y tế huyện Kon Plông 37,0%, 
Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy 50,0%; Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 47,0%; 
Trung tâm Y tế huyện Ia HDrai 20,0%; Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 58,3%. 

Tuyến xã có 03 phòng khám đa khoa khu vực và 99 trạm y tế xã, phưßng, thị trấn 
bố trí đều đến 100% xã, phưßng, thị trấn trên toàn tỉnh. Tỷ lệ thực hiện danh mÿc kỹ 
thuật theo đúng phân tuyến không đồng đều, đạt từ khoảng 50% đến 75%. 
 2.3.4. Bưu chính viễn thông 

 Mạng phÿc vÿ bưu chính tỉnh Kon Tum đã phát triển và phā sóng rộng 
khắp trên toàn địa bàn Tỉnh, 100% số xã, phưßng, thị trấn có điểm phÿc vÿ. 
Mạng lưới bưu chính được má rộng và hoạt động ổn định, đảm bảo cung cấp 
các dịch vÿ và đáp ăng kịp thßi nhu cầu về chuyển phát thư, báo, các loại công 
văn giấy tß, bưu phẩm, bưu kiện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chăc và ngưßi dân. 
Đồng thßi, bưu chính có những bước chuyển biến, đổi mới, má rộng các loại 
hình dịch vÿ, từng bước tạo nền tảng phát triển thương mại điện tử và hỗ trợ 
các dịch vÿ công cāa Tỉnh. Đến thßi điểm hiện tại trên địa bàn Tỉnh có 14 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát. Với tổng số 
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141 điểm phÿc vÿ được bố trí trải khắp các xã từ khu đông dân cư cho đến khu 
vực dân cư thưa thớt, với bán kính phÿc vÿ 4,7 km/điểm phÿc vÿ, số dân phÿc 
vÿ bình quân 3.854 ngưßi/điểm. Đạt 100% xã có hệ thống điểm Bưu điện văn 
hóa xã đa dịch vÿ. Hệ thống điểm bưu điện văn hoá xã: 70/86 xã (đạt 81,4%). 
 2.4. Các cửa khẩu 

Tỉnh Kon Tum hiện có 03 cửa khẩu, gồm 01 cửa khẩu quốc tế và 02 cửa 
khẩu phÿ. Cửa khẩu Bá Y được hình thành năm 1999, hiện đang hoạt động 
theo Quyết định 217/2005/QĐ-TTg cāa Thā tướng Chính phā. Riêng 02 cửa 
khẩu phÿ Đak Long - Văn Tách (Lào), ĐakPlô - Đak Ba (Lào) khai thông năm 
2005. 

 III. ĐÁNH GIÁ K¾T QUÀ THþC HIÞN QUY HO¾CH BÀO VÞ 
VÀ PHÁT TRIÂN RĆNG GIAI ĐO¾N 2011-2020 
 1. Tá chąc quÁn lý rćng 

1.1. Quy hoạch rāng theo chÿc năng sử dụng 

Diện tích đất lâm nghiệp đã được quy hoạch theo chăc năng 3 loại rừng 
(phòng hộ, đặc dÿng và sản xuất) được xác định trên bản đồ và thực địa theo 
một hệ thống quản lý thống nhất từ tỉnh đến từng huyện, xã, tiểu khu, đã được 
UBND tỉnh Kon tum phê duyệt và công bố năm 2008 tại Quyết định số 
01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008. Đây là cơ sá dữ liệu quan trọng để lập 
quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp, tổ chăc hệ thống quản lý rừng phù 
hợp. 

Diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Kon Tum tính đến 31/12/2020 
phân chia theo 3 loại rừng như sau: 

BÁng 1. Hißn tr¿ng rćng và đÃt lâm nghißp tánh Kon Tum 

TT Phân lo¿i rćng Mã 
Dißn tích 

quy 
ho¿ch 

Đ¿c dāng Phòng há 

SÁn xuÃt 
Cáng 

Vưßn 
quốc gia 

Khu dự 
trữ thiên 

nhiên 
Cáng Đầu nguồn 

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (13) (14) (19) 

  
TàNG DIÞN TÍCH 
ĐÂT LÂM NGHIÞP 

0000 780.793,27 93.246,94 54.577,83 38.669,11 182.540,32 182.540,32 505.006,01 

A DIÞN TÍCH RĆNG 1000 609.666,41 88.774,01 51.441,90 37.332,11 157.496,88 157.496,88 363.395,52 

I 
RĀNG PHÂN THEO 
NGUàN GÞC 

1100 609.666,41 88.774,01 51.441,90 37.332,11 157.496,88 157.496,88 363.395,52 

1 Rừng tự nhiên 1110 547.775,95 88.676,37 51.358,00 37.318,37 153.480,85 153.480,85 305.618,73 

  - Rừng nguyên sinh 1111 18.166,85 18.166,85 18.166,85         
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  - Rừng thă sinh 1112 529.609,10 70.509,52 33.191,15 37.318,37 153.480,85 153.480,85 305.618,73 

2 Rừng trồng 1120 61.890,46 97,64 83,90 13,74 4.016,03 4.016,03 57.776,79 

  
- Trồng mới trên đất 
chưa có rừng 

1121 22.389,40 40,54 26,80 13,74 3.754,67 3.754,67 18.594,19 

  
- Trồng lại sau khi khai 
thác rừng trồng đã có 

1122 39.501,06 57,10 57,10   261,36 261,36 39.182,60 

  
- Tái sinh tự nhiên từ 
rừng trồng đã khai thác 

1123               

  Trong đó: 1124 39.026,33 10,10 10,10   333,06 333,06 38.683,17 

  - Rừng trồng cao su 1125 39.018,88 10,10 10,10   329,95 329,95 38.678,83 

  - Rừng trồng cây đặc sản 1126 7,45       3,11 3,11 4,34 

II 
RĀNG PHÂN THEO 
ĐIÀU KIÞN L¾P ĐàA 

1200 609.666,41 88.774,01 51.441,90 37.332,11 157.496,88 157.496,88 363.395,52 

1 Rừng trên núi đất 1210 609.596,81 88.774,01 51.441,90 37.332,11 157.496,88 157.496,88 363.325,92 

2 Rừng trên núi đá 1220 69,60           69,60 

3 Rừng trên đất ngập nước 1230             0,00 

  - Rừng ngập mặn 1231             0,00 

  - Rừng trên đất phèn 1232             0,00 

  - Rừng ngập nước ngọt 1233             0,00 

4 Rừng trên cát 1240             0,00 

III 
RĀNG TĀ NHIÊN 
PHÂN THEO LOÀI 
CÂY 

1300 547.775,95 88.676,37 51.358,00 37.318,37 153.480,85 153.480,85 305.618,73 

1 Rừng gỗ tự nhiên 1310 473.453,30 73.295,62 37.296,60 35.999,02 141.407,28 141.407,28 258.750,40 

  
- Rừng gỗ lá rộng thưßng 
xanh hoặc nửa rÿng lá 

1311 443.703,09 67.955,19 37.171,04 30.784,15 125.112,94 125.112,94 250.634,96 

  - Rừng gỗ lá rộng rÿng lá 1312 481,39 125,56 125,56   1,23 1,23 354,60 

  - Rừng gỗ lá kim 1313 13.365,87 2.348,00   2.348,00 7.778,81 7.778,81 3.239,06 

  
- Rừng gỗ hỗn giao lá 
rộng và lá kim 

1314 15.902,95 2.866,87   2.866,87 8.514,30 8.514,30 4.521,78 

2 Rừng tre năa 1320 21.709,69 3.307,65 2.838,33 469,32 4.362,12 4.362,12 14.039,92 

  - Năa 1321               

  - Vầu 1322               

  - Tre/luồng 1323               

  - Lồ ô 1324 13,54           13,54 

  - Các loài khác 1325 21.696,15 3.307,65 2.838,33 469,32 4.362,12 4.362,12 14.026,38 

3 
Rừng hỗn giao gỗ và tre 
năa 

1330 52.612,96 12.073,10 11.223,07 850,03 7.711,45 7.711,45 32.828,41 

  - Gỗ là chính 1331 38.822,64 7.146,22 6.317,46 828,76 6.355,37 6.355,37 25.321,05 

  - Tre năa là chính 1332 13.790,32 4.926,88 4.905,61 21,27 1.356,08 1.356,08 7.507,36 

4 Rừng cau dừa 1340               

B 
DIÞN TÍCH CH¯A 
THÀNH RĆNG 

2000 171.126,86 4.472,93 3.135,93 1.337,00 25.043,44 25.043,44 141.610,49 

1 
Diện tích đã trồng chưa 
đạt tiêu chí thành rừng 

2010 11.358,82 193,95 55,58 138,37 1.560,54 1.560,54 9.604,33 
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2 
Diện tích khoanh nuôi tái 
sinh 

2020 29.118,86 406,47 322,38 84,09 5.634,01 5.634,01 23.078,38 

3 Diện tích khác 2030 130.649,18 3.872,51 2.757,97 1.114,54 17.848,89 17.848,89 108.927,78 

 

1.2. Tổ chÿc hß thßng quản lý rāng.  

Hệ thống quản lý rừng được tổ chăc thống nhất theo quy chế quản lý 
rừng cāa Chính phā quy định. 

- Tổ chức quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. 
+ à cấp tỉnh: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn, trực tiếp là Sá 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sá Tài nguyên & Môi trưßng. 
 + à cấp huyện: UBND huyện và các phòng chuyên môn trực thuộc, Hạt 

kiểm lâm huyện. 
 + à cấp xã: UBND xã và cán bộ kiểm lâm địa bàn. 
- Tổ chức sản xuất, kinh doanh. 
Diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh giao cho các 

chā thể quản lý và sử dÿng (gọi là các chā rừng): 

+ Đối với diện tích rừng đặc dÿng: Toàn bộ diện tích 93.246,94 ha đã 
được giao cho 3 Ban quản lý rừng đặc dÿng quản lý là Vưßn Quốc gia Chư 
Mom Ray, Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc linh và Khu rừng đặc dÿng Đăk Uy, 
được tổ chăc quản lý theo quy chế quản lý rừng đặc dÿng. 

+ Đối với diện tích rừng phòng hộ. Toàn bộ diện tích 182.540,32 ha rừng 
phòng hộ cāa tỉnh là rừng phòng hộ đầu nguồn, hiện có nhiều chā thể quản lý 
khác nhau. Trong đó đã giao cho 05 BQL rừng phòng hộ, các Công ty Lâm 
nghiệp quốc doanh, hộ gia đình, UBND xã và các tổ chăc kinh tế khác quản lý 
bảo vệ. 

+ Đối với diện tích rừng sản xuất:  Đây là đối tượng rừng có diện tích 
lớn nhất với 505.006,01 ha, được giao cho nhiều chā thể quản lý khác nhau, 
bao gồm: Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dÿng; Các công ty Lâm nghiệp 
quốc doanh, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, UBND xã và các tổ chăc kinh 
tế khác quản lý. 

2. BÁo vß rćng. 
2.1. Công tác kiểm kê, phân đánh toàn bộ dißn tích các loại rāng và đất 

rāng; l¿p Quy hoạch Bảo vß và Phát triển rāng. 
 - Công tác điều tra, kiểm kê rừng theo chỉ đạo cāa Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn(8) trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xong, UBND tỉnh đã phê 
duyệt kết quả tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 22/12/2014.  

 
8 : Xây dựng phương án kiểm kê rừng cāa tỉnh, thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác..., tổ chăc Hội nghị triển khai 
và tập huấn kỹ thuật kiểm kê rừng cấp tỉnh; tiếp nhận thành quả về điều tra rừng do các đơn vị tư vấn cāa 
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- Đã thực hiện Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng cāa tỉnh giai đoạn 
2011 - 2020(9).  

2.2. Công tác giao đất, giao rāng, cho thuê đất, thuê rāng đßi với tổ 
chÿc, cá nhân thuộc các thành phần kinh t¿. 

Việc giao đất, giao rừng cho tổ chăc, các nhân thuộc các thành phần kinh tế 
là bước đi ban đầu làm nền tảng cho xã hội hoá nghề rừng;  trong thßi gian qua, đã 
thực hiện giao đất, giao rừng theo Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 18-11-
2011 cāa UBND tỉnh với tổng diện tích  27.264,5 ha, trong đó: 

- Giao đất, giao rừng cho hộ gia đình: 24.413,4 ha/2.458 hộ. 
- Giao đất, giao rừng cho cộng đồng: 2.851,1 ha/23 thôn, làng. 

Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thực hiện giao đất, 
giao rừng cho cộng đồng dân cư quản lý với diện tích 6.277,02 ha/34 cộng 
đồng. Bên cạnh đó, đã cho 08 tổ chăc thuê rừng với tổng diện tích 7.461,3 ha. 

 So với chỉ tiêu đặt ra trong giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 
46/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 cāa UBND tỉnh phê duyệt đề án phát triển 
lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh): giao 
rừng 6.277,02 ha/4.000 ha kế hoạch đạt 156,93% so với chỉ tiêu đặt ra; cho 
thuê rừng 7.461,3 ha/10.000 ha kế hoạch, đạt 74,61% so với chỉ tiêu đặt ra. 

2.3. Kißn toàn sắp x¿p lại các Ban quản lý rāng phòng hộ, đặc dụng: 
 Năm 2012, UBND tỉnh đã chuyển toàn bộ các BQL rừng phòng hộ, đặc 

dÿng trên địa bàn tỉnh về trực thuộc Sá Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 
đảm bảo việc phân cấp quản lý các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dÿng theo 
đúng quy định hiện hành, tập trung một đầu mối về cơ quan quản lý chuyên 
ngành, đảm bảo cho công tác tham mưu, hoạch định chính sách và để chỉ đạo 
điều hành mang tính đồng bộ, toàn diện (theo ý kiến chỉ đạo cāa Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2226/BNN-TCLN ngày 

20/7/2012). 

 Năm 2018, thực hiện sắp xếp các Ban quản lý rừng phòng hộ (giải thể Ban 

quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang; thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk 
Glei trên cơ sở hợp nhất 03 Ban quản lý rừng: Đăk Long, Đăk Nhoong và Đăk 
Blô). Năm 2019, giải thể 05 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dÿng, rừng phòng hộ (Hạt 
Kiểm lâm rừng phòng hộ Thạch Nham, Tu Mơ Rông; Vườn quốc gia Chư Mom 
Ray, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, rừng đặc dÿng Đăk Uy) theo Quyết 
định số 912/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 cāa Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sau khi 
kiện toàn, bộ máy hành chính đã tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

 
Trung ương cung cấp (gồm các bản đồ, số liệu…); bàn giao thành quả điều tra rừng cho 09 Tổ kiểm kê rừng 
huyện, thành phố; 25/32 chā rừng nhóm II để tiến hành kiểm kê. 
9 : HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 04-7-2013  và UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 16-8-2013. 
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thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp, không 
còn tình trạng chồng chéo chăc năng nhiệm vÿ.  

2.4. Vißc quản lý, sử dụng dißn tích đất của các Công ty TNHH MTV 
lâm nghißp (Công ty), các Ban quản lý rāng phòng hộ (BQL) bàn giao vÁ 
cho đáa phương quản lý trong thời gian qua. 

Rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh giao cho các chā thể 
quản lý và sử dÿng (gọi là các chā rừng), như sau: (i) Các Công ty Lâm nghiệp 
quản lý: 254.388,49 ha, chiếm 33,6% diện tích đất lâm nghiệp; (ii) Các Ban 
quản lý rừng phòng hộ, đặc dÿng quản lý: 232.279,80 ha, chiếm 30,1%; (iii) 
Diện tích còn lại 283.829,60 ha được giao cho hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng; 
địa phương và các thành phần kinh tế khác quản lý, sử dÿng. Diện tích các 
Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng được giao quản lý sử dÿng rất lớn nhưng 
lực lượng mỏng nên công tác quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn dẫn đến 
tình trạng bị ngưßi dân lấn chiếm làm nương rẫy nhiều, trong thßi gian dài 
nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.  

- Diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã thu hồi cāa các Công ty lâm nghiệp 
trước năm 2013 giao cho địa phương quản lý: 84.046,51 ha. 

- Thực hiện Phương án giải quyết đất giao chồng lấn, đất lấn chiếm 
(Theo Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 22/11/2013): đến nay, UBND tỉnh 
đã thu hồi cāa các chā rừng trên địa bàn tỉnh là 42.708,14 ha(10) 

Qua theo dõi cho thấy phần lớn diện tích giao về địa phương đã được các 
tổ chăc, cá nhân sử dÿng từ trước nên khi bàn giao họ tiếp tÿc sử dÿng. Phần 
diện tích còn lại hiện nay các địa phương đang có phương án quản lý, sử dÿng, 
cấp đất cho dân sản xuất theo qui định. 

2.5. Công tác phòng cháy chÿa cháy rāng (PCCCR)  
- Xác định phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thßi, hiệu 

quả, trong giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 
về công tác PCCCR trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chăc năng tham 
mưu chính quyền địa phương xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc 
Phương án PCCCR trên địa bàn quản lý (11); chú trọng công tác thưßng trực chỉ 
huy, kiểm tra, giám sát. 

Tăng cưßng công tác PCCCR tại các khu vực trọng điểm cháy; quản lý 
chặt chẽ việc đốt dọn nương rẫy, nhất là tại các khu vực giáp ranh với rừng 

 
(10) Năm 2014: Triển khai thí điểm tại Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hồi và BQLRPH Tu Mơ Rông. Cuối năm 2014, UBND tỉnh 
có quyết định điều chỉnh diện tích đất chồng lấn, lấn chiếm trên lâm phần cāa 02 đơn vị giao về UBND 02 huyện quản lý với 
tổng diện tích là 9.559,40 ha. Hiện nay UBND huyện Tu Mơ Rông và Ngọc Hồi đang tiến hành rà soát cÿ thể đến từng hộ dân, 
làm thā tÿc cấp đất và bàn giao diện tích đất chồng lấn tới từng hộ dân. 
 Năm 2015: Triển khai thực hiện tại 16 đơn vị chā rừng là các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, các BQLR phòng hộ, đặc 
dÿng. Các đơn vị chā rừng đã rà soát, phối hợp với Sá TN&MT, Sá NN&PTNT, UBND các huyện lập thā tÿc trình UBND 
tỉnh Kon Tum xem xét, ra quyết định điều chỉnh diện tích đất chồng lấn giao về UBND huyện quản lý với tổng diện tích 
33.148,74 ha (đến nay UBND tỉnh đã ban hành Quyết định điều chỉnh diện tích đất chồng lấn trên lâm phần 15 đơn vị chā 
rừng với diện tích điều chỉnh giao về địa phương là 32.843,44 ha) 

(11) Từ năm 2015-2018, hàng năm xây dựng 01 phương án cấp tỉnh; 10 phương án cấp huyện; 26 phương án chā rừng; bên cạnh 
đó các đơn vị trồng cao su trên đất lâm nghiệp cũng xây dựng phương án PCCC đối với vưßn cây cao su; năm 2019 không xây dựng 
phương án cấp tỉnh, cấp huyện, chỉ xây dựng PC cấp xã, chā rừng, các đơn vị trồng cao su trên đất lâm nghiệp (theo quy định tại Nghị định 
156). 
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trồng; tiếp nhận và xử lý thông tin cháy rừng; kịp thßi thông báo cấp dự báo 
cháy rừng đến các huyện, thành phố và các đơn vị chā rừng; công tác chuẩn bị 
dÿng cÿ, phương tiện, thiết bị và lực lượng sẵn sàng tham gia chữa cháy; cāng 
cố kiện toàn lực lượng PCCCR (Ban chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành các cấp và 
các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng tại thôn)(12).  

- Các đơn vị chā rừng đã chā động tu sửa, làm mới các công trình phòng 
cháy như làm đưßng băng trắng cản lửa, xây dựng và tu sửa các chòi canh lửa, các 
hồ, bể chăa nước, các bảng tuyên truyền cố định, bảng dự báo cấp cháy rừng, 
bảng quy ước bảo vệ rừng, biển tam giác cấm lửa…; mua sắm, bảo dưỡng máy 
móc, dÿng cÿ PCCCR hiện có, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy khi có cháy rừng xảy 
ra(13). 
 - Chỉ đạo các địa phương, chā rừng triển khai thực hiện công tác PCCCR 
theo Phương án đã xây dựng; tổ chăc trực PCCCR nghiêm túc trong các tháng 
mùa khô; tăng cưßng công tác PCCCR tại các khu vực trọng điểm cháy; quản 
lý chặt việc đốt dọn nương rẫy, nhất là tại các khu vực giáp ranh gần rừng. 

- Trong giai đoạn vừa qua, các địa phương, đơn vị đã chā động xử lý đối 
với các tình huống cháy rừng, kịp thßi hạn chế đến măc thấp nhất thiệt hại về 
rừng do cháy gây ra. 

- Tình hình cháy rừng: Trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum xảy ra 20 vÿ cháy rừng gây thiệt hại: 85,81 ha rừng (78,04 ha rừng trồng; 
7,74 ha rừng tự nhiên) và 100,03 ha cao su. 

3. Phát triÃn rćng  
3.1. Tráng rāng phòng hộ, đặc dụng 

Toàn bộ diện tích rừng trồng phòng hộ và đặc dÿng hiện có trên địa bàn 
tỉnh đều do các Ban quản lý rừng và Công ty, Lâm trưßng quốc doanh tổ chăc 
trồng theo Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và Dự án bảo vệ và phát triển rừng. 
Từ năm 1999 đến năm 2015 đã trồng được 9.443,1 ha trong đó giai đoạn 2011-
2015 trồng được 1.000 ha đạt 100% mÿc tiêu đề ra.  

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng công tác trồng rừng phòng hộ và đặc 
dÿng trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế, chưa đảm bảo diện tích và chất lượng, 
trong khi đó diện tích đất trống đồi trọc còn tương đối nhiều. Theo số liệu kiểm 
kê rừng, diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng (trạng thái IA, IB, IC) qui hoạch 
phòng hộ, đặc dÿng khoảng 30.855,8 ha, trong đó diện tích đất rừng phòng hộ 
là 25.702,4 ha, đất rừng đặc dÿng là 5.153,4 ha. Nguyên nhân (i) Suất đầu tư 
cāa Nhà nước quá thấp, chỉ mang tính hỗ trợ; (ii) Tranh chấp đất trồng rừng 
giữa các Công ty, Ban quản lý rừng và dân địa phương. (iii) Khô hạn kéo dài 

 
(12) Trên địa bàn tỉnh hiện có 96 Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng (Ban chỉ đạo) các cấp (01 Ban chỉ đạo 

cấp tỉnh; 10 Ban chỉ đạo cấp huyện; 85 Ban chỉ đạo cấp xã). Ban chỉ đạo các cấp có chăc năng chỉ đạo, triển khai các nhiệm vÿ liên quan 
đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh Ban chỉ đạo, á các cấp có Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng. Ngoài ra, 
có 84 tổ, đội bảo vệ rừng, PCCCR cāa các đơn vị chā rừng; 644 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng tại thôn, đây là lực lượng thưßng trực tham 
gia bảo vệ rừng trực tiếp tại cơ sá. 

(13) Trên địa bàn các huyện, thành phố và chā rừng hiện có 7.005 dÿng cÿ thā công chữa cháy (gồm dao, xẻng, cào, bàn dập...); 
737 máy móc cơ giới.   
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gây chết cây trồng và cháy rừng, đất trồng rừng dốc, thực bì khó xử lý, rāi ro 
cao. 

3.2. Tráng rāng sản xuất.  
Diện tích rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh chā yếu do các doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh và hộ gia đình tự tổ chăc trồng, Nhà nước hỗ trợ về 
đất đai, giống và kỹ thuật. Tổng diện tích đã trồng là 32.719 ha, trong đó Công 
ty Nguyên liệu giấy Miền nam trồng 16.532,6 ha; hộ gia đình trồng theo dự án 
hỗ trợ trồng rừng sản xuất: 8.268 ha; các doanh nghiệp tư nhân trồng: 2.326 ha; 
Dự án FLITCH 4.602 ha, trồng rừng thay thế 990,6 ha. 

Nhìn chung  diện tích rừng trồng còn hạn chế, chất lượng và năng suất  
rừng trồng còn thấp (chỉ khoảng 10-12m3/ha/năm), tập đoàn cây trồng còn đơn 
điệu, chất lượng giống cây trồng chưa đảm bảo phát huy điều kiện tiềm năng 
lập địa, hiệu quả kinh tế chưa đáp ăng nhu cầu cāa ngưßi trồng rừng, trình độ 
thâm canh rừng thấp. Nguyên nhân: (i) Không thể tích tÿ đất đai để trồng rừng; 
(ii) Thị trưßng tiêu thÿ và hiệu quả kinh tế không thuyết phÿc được ngưßi dân 
tham gia trồng rừng sản xuất; (iii) Chính sách hỗ trợ tài chính cāa Nhà nước 
cho trồng rừng sản xuất bất cập; (iv) Tình hình thị trưßng nông sản trong thßi 
gian qua như giá Sắn, Cao su, Cà phê tăng cao gây biến động lớn về tình hình 
sử dÿng đất, làm ảnh hưáng đến việc phát triển rừng trồng trong nhân dân và 
các doanh nghiệp. 

3.3. Khoanh nuôi phục hái rāng.  
Toàn bộ diện tích khoanh nuôi phÿc hồi rừng hiện có trên địa bàn tỉnh 

đều do các Ban quản lý rừng và Công ty, Lâm trưßng quốc doanh tổ chăc thực 
hiện theo Dự án bảo vệ và phát triển rừng. Từ năm 2010 đến năm 2015 đã thực 
hiện được 12.896 ha. (Chi tiết tại biểu 07 kem theo). 

Thực tiễn cho thấy diện tích sau khoanh nuôi tỷ lệ thành rừng tương đối 
cao, nâng cao độ che phā rừng. Tuy nhiên, diện tích khoanh nuôi phÿc hồi rừng 
chưa nhiều, sinh trưáng chậm, năng suất và chất lượng rừng phÿc hồi sau 
khoanh nuôi thấp, tổ thành loài cây phăc tạp, khả năng cung cấp gỗ và lâm sản 
chưa đảm bảo. 
 4. Khai thác, sĉ dāng rćng. 

4.1. Khai thác rāng tā nhiên.  

4.1.1. Giai đoạn 2005- 2010: 

Từ năm 2005 đến nay, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chā trương đóng cửa 
rừng, không tổ chăc khai thác chính rừng tự nhiên, chā yếu khai thác tận dÿng 
gỗ trên diện tích chuyển đổi rừng sang mÿc đích khác để xây dựng các công 
trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện và chuyển đổi rừng sang trồng cao su theo 
chā trương cāa Chính phā. Tổng khối lượng khai thác tận dÿng từ năm 2005 
đến năm 2010 là: 82.404 m3 gỗ tròn, góp phần giải quyết nhu cầu gỗ trên địa 
bàn, tăng thu ngân sách.  

4.1.2. Giai đoạn 2011- 2015:  
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Từ năm 2011 đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh Kon tum thực hiện khai 
thác chính rừng tự nhiên theo Phương án quản lý rừng bền vững tại Công ty 
TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô và khai thác tận dÿng gỗ trên diện tích chuyển 
mÿc đích khác để xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện và 
chuyển đổi rừng sang trồng cao su theo chā trương cāa Chính phā. Tổng khối 
lượng khai thác gỗ từ năm 2011 đến năm 2015 là: 55.904,8 m3 gỗ và 87.145,5 
Ster cāi. Trong đó: 

- Khai thác chính rừng tự nhiên theo Phương án quản lý rừng bền vững 
tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô 14.365,3 m3 gỗ. 

- Khai thác tận dÿng gỗ trên các công trình và chuyển đổi rừng sang 
trồng cao su là 41.539,5 m3 gỗ và 87.145,5 Ster cāi . (Chi tiết có biểu 8 kèm 
theo) 

4.2. Khai thác rāng tráng.  
Khai thác rừng trồng giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn tỉnh chā yếu thực 

hiện tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng. Diện tích khai thác, tỉa thưa rừng trồng tập 
trung chā yếu tại Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam. Sản lượng khai thác, tỉa 
thưa rừng trồng giai đoạn này là 52.832,0 m3, trong đó khai thác, tỉa thưa rừng 
trồng nguyên liệu giấy 46.998,9 m3; tỉa thưa rừng trồng tại các đơn vị khác ( 
công ty TNHH MTV lâm nghiệp và Ban quản lý rừng phòng hộ ) là 5.833,1 m3.  

5. Tá chąc m¿ng l°ới ch¿ bi¿n gß và lâm sÁn. 
Để triển khai Quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2011-2020, Sá Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Āy ban 
nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch mạng lưới chế biến gỗ giai đoạn 
2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 
14/7/2011. Để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-
2015, Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng 
lưới chế biến gỗ tại các Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 và 
Quyết định số 1062/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014. 

Qua 5 năm thực hiện quy hoạch chế biến, hiện trên địa bàn tỉnh Kon tum 
có 43 cơ sá chế biến, trong đó có 23 cơ sá trong quy hoạch; 20 cơ sá ngoài quy 
hoạch. Trong 20 cơ sá ngoài quy hoạch có 05 cơ sá đã tháo dỡ máy móc thiết 
bị theo chỉ đạo cāa UBND các huyện, thành phố; 07 cơ sá chế biến đã ngừng 
hoạt động. Hiện nay có 31 cơ sá chế biến gỗ và lâm sản đang hoạt động (23 cơ 
sá trong quy hoạch, 8 cơ sá ngoài quy hoạch). 

Nhìn chung công tác chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn phát triển 
không ổn định, giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng thấp chưa tương xăng với tiềm 
năng và thế mạnh hiện có cāa tỉnh Kon tum. Sản phẩm gỗ xuất khẩu còn nhiều 
hạn chế chỉ mang tính gia công, không có thương hiệu nên chưa đā săc cạnh 
tranh với thị trưßng trong và quốc tế. Công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng chưa 
được đầu tư phát triển, gỗ khai thác từ rừng trồng chā yếu được bán chưa qua 
chế biến. Công nghiệp chế biến lâm sản ngoài gỗ hầu như không có. Công tác 
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chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015 có chiều hướng suy giảm, số 
lượng cơ sá chế biến từ 53 cơ sá năm 2010 giảm xuống 31 cơ sá năm 2015. 
Nguyên nhân chā yếu do nguồn gỗ nguyên liệu không ổn định, ảnh hưáng cāa 
cuộc khāng hoảng kinh tế thế giới nên việc xuất khẩu gặp khó khăn, thu hút 
đầu tư trong lĩnh vực chế biến sản phẩm gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ còn 
hạn chế.   

 

PHÄN III  

NàI DUNG, PH¯¡NG PHÁP THþC HIÞN ĐIÀU CHàNH QUY HO¾CH  
 I. NàI DUNG  

1. Công tác chuẩn bã 
 - Tiếp nhận lớp bản đồ và số liệu dự kiến vùng chuyển đổi các loại rừng; 

cập nhật lại các lô trạng thái á khu vực dự kiến vùng chuyển đổi theo hiện 
trạng rừng thực tế.  

- Thu thập các loại tài liệu, bản đồ liên quan khác.  
- Xây dựng và biên tập bản đồ dự kiến vùng điều chỉnh (bản đồ lý 

thuyết) cấp xã tỷ lệ 1/10.000 (xác định sơ bộ những vùng sẽ tiến hành điều 
chỉnh).  

- Từ bản đồ lý thuyết, lập danh sách thống kê vị trí, diện tích sẽ tiến hành 
điều chỉnh.  

2. Công tác ngo¿i nghißp  
Việc điều chỉnh căn că kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chā 

trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác cāa các Dự án tại 
các báo cáo cāa UBND tỉnh thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chā trương 
chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
do đó không thực hiện công tác ngoại nghiệp.  

3. Công tác nái nghißp  
Công tác nội nghiệp bao gồm các nội dung chính sau:  
1) Tập hợp sản phẩm tại Báo cáo cāa UBND tỉnh thẩm định hồ sơ đề 

nghị quyết định chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác 
để thực hiện các Dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 2) Xây dựng bản đồ cấp xã:  

- Lập và biên tập bản đồ cấp xã: Bản đồ quy hoạch sau điều chỉnh diện 
tích quy hoạch sử dÿng đất lâm nghiệp (3 loại rừng) trong Quy hoạch Bảo vệ 
và Phát triển rừng;  
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- Kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện bản đồ quy hoạch sau điều chỉnh quy 
hoạch sử dÿng đất lâm nghiệp (3 loại rừng) trong Quy hoạch Bảo vệ và Phát 
triển rừng cấp xã.  

3) Biên tập, kiểm tra và hoàn thiện bản đồ rà soát cấp huyện và cấp tỉnh:  
- Chuyển kết quả điều chỉnh các xã lên bản đồ cấp huyện, biên tập, kiểm 

tra và hoàn thiện bản đồ cấp huyện: Bản đồ hiện quy hoạch sau điều chỉnh quy 
hoạch cấp huyện;  

- Chuyển kết quả điều chỉnh các huyện lên bản đồ cấp tỉnh, biên tập, 
kiểm tra và hoàn thiện bản đồ cấp tỉnh: Bản đồ hiện quy hoạch rừng sau điều 
chỉnh quy hoạch cấp tỉnh.  

4) Tổng hợp, phân tích, tính toán xử lý số liệu phÿc vÿ viết báo cáo:  
Thống kê diện tích 3 loại rừng sau điều chỉnh, tổng hợp theo đơn vị hành 

chính (huyện, tỉnh); so sánh trước và sau khi điều chỉnh.  

5) Viết báo cáo thuyết minh tổng hợp kết quả. 
II. PH¯¡NG PHÁP  
1. Công tác chuẩn bã  
- Sử dÿng kế thừa các loại bản đồ đã có (Bản đồ thành quả quy hoạch lại 

3 loại rừng tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 
09/01/2008; bản đồ thành quả quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon 
Tum giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 
16/8/2013; bản đồ kết quả rà soát, điều chỉnh 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 và bản đồ cāa các 
Dự án đề nghị quyết định chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc 
đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum để chồng xếp, khớp nối với nhau; rà soát, 
xác định các vị trí và diện tích dự kiến điều chỉnh; xây dựng bản đồ dự kiến 
điều chỉnh (bản đồ nội nghiệp).  

- Ăng dÿng các phần mềm Mapinfo, Acrview, Microstation, Acrgis, 
FRMS… để chồng xếp các loại bản đồ, xây dựng và biên tập bản đồ dự kiến.  

2. Công tác ngo¿i nghißp  
Dùng kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chā trương chuyển 

mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác cāa các Dự án tại các Báo cáo cāa 
tỉnh do đó không thực hiện công tác ngoại nghiệp.  

3. Công tác nái nghißp  
- Sử dÿng các phần mềm Mapinfo, Acrview, Excel,... để hiệu chỉnh, biên 

tập bản đồ thành quả và tính toán số liệu phÿc vÿ viết báo cáo thuyết minh.  
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- Thống kê, phân tích kết quả từ tài liệu và những thông tin đã thu thập; 
sử dÿng thống kê mô tả và thống kê so sánh. 

 
PhÅn IV 

K¾T QUÀ ĐIÀU CHàNH QUY HO¾CH BÀO VÞ VÀ  
PHÁT TRIÂN RĆNG TàNH KON TUM 

I. MĀC TIÊU, NHIÞM VĀ  
1. Māc tiêu  
1.1. Māc tiêu chung  
Xác định rõ diện tích, vị trí, loại rừng chuyển mÿc đích sử dÿng rừng 

(bằng biểu số liệu và trên bản đồ) trong nội dung Quy hoạch Bảo vệ và Phát 
triển rừng tỉnh Kon Tum đối với diện tích đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất 
trên địa bàn tỉnh cāa các Dự án cần chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc 
đích khác, xác định lại diện tích, quy mô, cơ cấu 3 loại rừng trên bản đồ và 
thực địa theo đúng tiêu chí các loại rừng được pháp luật quy định, bảo đảm phù 
hợp thực tiễn địa phương để phÿc vÿ phát triển kinh tế - xã hội cāa tỉnh.  

1.2. Māc tiêu cā thÃ  
- Xác định được phạm vi, diện tích đất các loại đất rừng (rừng sản xuất, 

rừng phòng hộ) chuyển mÿc đích sử dÿng rừng (bằng biểu số liệu và trên bản 
đồ) trong nội dung Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum đối với 
diện tích cāa các Dự án cần chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích 
khác.  

- Xác định được cÿ thể vị trí ranh giới, phạm vi, diện tích 3 loại rừng sau 
điều chỉnh, thể hiện rõ quy hoạch đã xác định á thực địa lên bản đồ.  

2. Nhißm vā  
- Xác định phạm vi, ranh giới, diện tích các loại rừng làm cơ sá để xác 

định phạm vi, diện tích rừng cần điều chỉnh, xây dựng bản đồ dự kiến chuyển 
đổi.  

- Xác định số liệu diện tích các dự án trong quy hoạch đất lâm nghiệp. 
II. PH¾M VI, ĐÞI T¯þNG ĐIÀU CHàNH QUY HO¾CH  
1. Ph¿m vi điÁu chánh 

- Phạm vi điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng đối với các dự 
án đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, 
ngành liên quan tổ chăc thẩm định hồ sơ, báo cáo Thā tướng Chính phā chấp 
thuận chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác để thực 
hiện các mÿc tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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- Việc điều chỉnh nội dung tại Quy hoạch lần này chỉ thực hiện điều 

chỉnh đối với diện tích quy hoạch sử dÿng lâm nghiệp (03 loại rừng) cāa 05 dự 

án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Các nội dung khác trong Quy hoạch đã được 

phê duyệt tiếp tÿc kế thừa không tiến hành điều chỉnh trong lần bổ sung này. 

2. Đßi t°ÿng điÁu chánh  

Trong thßi điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang trình Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định Hồ sơ trình Thā tướng Chính phā 
quyết định chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác để 
thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội bao gồm: (1) Dự án cải tạo, nâng 
cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, 
Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi(14); (2) Dự án đưßng giao thông từ trung tâm thị trấn 
Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei(15); (3) Dự án đưßng giao 
thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đi huyện Kbang, tỉnh Gia 
Lai(16); (4) Dự án cÿm hồ Đăk Rô Gia – Ia Tun, tỉnh Kon Tum(17); (5) Dự án 
nâng cấp tuyến đưßng Đắk Man - Đắk Blô, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum (18). 
Đây là các dự án cấp thiết, trọng điểm khi triển khai đầu tư xây dựng sẽ thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, an ninh quốc phòng và tạo điều 
kiện thuận lợi trong việc giao thương giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Quảng Ngãi, 
tỉnh Kon Tum với tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó góp phần hoàn thiện mạng lưới cơ 
sá hạ tầng về giao thông trên địa bàn các huyện có dự án triển khai nói riêng và 
trên địa bàn tỉnh nói chung; phÿc vÿ nhu cầu cấp thiết cāa ngưßi dân địa 
phương do hầu hết các tuyến đưßng như: Tỉnh lộ 676 huyện Kon Plông, đưßng 
từ trung tâm thị trấn Đăk Glei đi trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei, đưßng từ 
xã Đăk Man đi xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei...đều đã xuống cấp, hư hỏng nặng 
gây cản trá, mất an toàn trong việc lưu thông cāa ngưßi dân đặc biệt vào mùa 
mưa bão và làm giảm khả năng thông thương, trao đổi hàng hóa kìm hãm sự 
phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

III. K¾T QUÀ ĐIÀU CHàNH QUY HO¾CH BÀO VÞ VÀ PTR  

 
(14) Tß trình số 09/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 về chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng 

rừng tự nhiên sang mÿc đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện 
Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 

(15) Tß trình số 14/TTr-UBND ngày 11 tháng 03 năm 2022 về việc chā trương chuyển mÿc đích sử 
dÿng rừng sang mÿc đích khác để thực hiện Dự án Đưßng từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến Trung tâm xã 
Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 

(16) Tß trình số 21/TTr-UBND ngày 24 tháng 03 năm 2022 chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng 
sang mÿc đích khác để thực hiện dự án đưßng giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đi 
huyện KBang, tỉnh Gia Lai. 

(17) Tß trình số 46/TTr-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng 
sang mÿc đích khác để thực hiện dự cÿm hồ Đăk Rô Gia – Ia Tun, tỉnh Kon Tum. 

(18) Tß trình số 103/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng 
sang mÿc đích khác để thực hiện Dự án nâng cấp tuyến đưßng Đắk Man - Đắk Blô, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon 
Tum. 
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1. Xác đãnh dißn tích quy ho¿ch sĉ dāng đÃt lâm nghißp (3 lo¿i rćng) 
đßi với các dÿ án 

Trên cơ sá diện tích quy hoạch sử dÿng đất lâm nghiệp tỉnh Kon Tum 
được Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND 
ngày 16/8/2013, diện tích chuyển đổi mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích 
khác cāa 05 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, tổng diện tích quy hoạch sử 
dÿng đất lâm nghiệp (3 loại rừng) đối với các dự án là 301,83 ha; trong đó: 

- Rừng tự nhiên 101,55 ha, phân theo chăc năng: Rừng sản xuất 87,6 ha, 
rừng phòng hộ 13,95 ha. 

- Rừng trồng 10,9 ha, phân theo chăc năng: Rừng sản xuất 1,08 ha; rừng 
phòng hộ 9,82 ha.  

- Đất trống không có rừng 189,38 ha, phân theo chăc năng: Rừng sản 
xuất 164,02 ha; rừng phòng hộ 25,36 ha. Cÿ thể: 

1.1. Dÿ án đ°ßng tć trung tâm thã trÃn Đ�k Glei đ¿n trung tâm xã 
Xßp, huyßn Đ�k Glei, tánh Kon Tum 

Đối với diện tích 55,51 ha, trong đó có 39,96 ha rừng tự nhiên chăc năng 
sản xuất; 1,08 ha rừng trồng chăc năng sản xuất và 14,47 ha đất trống không có 
rừng chăc năng sản xuất thì diện tích, vị trí, loại rừng chuyển mÿc đích sử dÿng 
rừng, đất lâm nghiệp không có rừng để thực hiện dự án đã được xác định rõ 
(bằng biểu số liệu và trên bản đồ) trong Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng 
tỉnh Kon Tum với 87 lô (02 lô đối với rừng trồng, 53 lô đối với rừng tự nhiên 

và 32 lô với đất không có rừng) tại 09 khoảnh thuộc 03 tiểu khu trên địa bàn 02 
xã cāa huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.  

1.2. Dÿ án Cām hß Đ�k Giô Ra – Ia Tun, tánh Kon Tum 

Đối với diện tích 72,24 ha đất lâm nghiệp, trong đó rừng tự nhiên chăc 
năng sản suất 0,75 ha; đất trống không có rừng 71,49 ha (chức năng sản xuất 
67,02 ha; chức năng phòng hộ 4,47 ha) thì diện tích, vị trí, loại rừng chuyển 
mÿc đích sử dÿng rừng, đất lâm nghiệp không có rừng để thực hiện dự án đã 
được xác định rõ (bằng biểu số liệu và trên bản đồ) trong Quy hoạch Bảo vệ và 
Phát triển rừng tỉnh Kon Tum với 148 lô (04 lô đối với rừng tự nhiên và 144 lô 

với đất không có rừng) tại 12 khoảnh thuộc 10 tiểu khu trên địa bàn 05 xã cāa 
huyện Tu Mơ Rông, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.  

1.3. Dÿ án đÅu t° xây dÿng cÁi t¿o, nâng cÃp tánh lá 676 nßi huyßn 
Kon Plông, tánh Kon Tum với các huyßn S¢n Tây, S¢n Hà, tánh QuÁng 
Ngãi 

Đối với diện tích 139,57 ha, trong đó rừng tự nhiên quy hoạch sản xuất 
32,72 ha; quy hoạch phòng hộ 11,76 ha; 9,82 ha rừng trồng quy hoạch phòng 
hộ; 85,27 ha đất trống không có rừng (phòng hộ 10,71; sản xuất 74,56 ha) để 
thực hiện dự án thì diện tích, vị trí, loại rừng chuyển mÿc đích sử dÿng rừng, 
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đất lâm nghiệp không có rừng để thực hiện dự án đã được xác định rõ (bằng 
biểu số liệu và trên bản đồ) trong Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 
Kon Tum với 823 lô (24 lô đối với rừng trồng, 153 lô đối với rừng tự nhiên và 

646 lô với đất không có rừng) tại 21 khoảnh thuộc 16 tiểu khu trên địa bàn 06 
xã cāa huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  

1.4. Dÿ án đ°ßng giao thông tć xã Đ�k Pne, huyßn Kon R¿y, tánh 
Kon Tum đi huyßn Kbang, tánh Gia Lai 

Đối với diện tích 20,68 ha, trong đó đất có rừng tự nhiên chăc năng sản 
xuất 13,85 ha; đất không có rừng chăc năng sản xuất 6,83 ha để thực hiện dự 
án thì diện tích, vị trí, loại rừng chuyển mÿc đích sử dÿng rừng, đất lâm nghiệp 
không có rừng để thực hiện dự án đã được xác định rõ (bằng biểu số liệu và 
trên bản đồ) trong Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum với 73 
lô (29 lô đối với rừng tự nhiên và 44 lô với đất không có rừng) tại 08 khoảnh 
thuộc 01 tiểu khu trên địa bàn 01 xã cāa huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.   

1.5. Dÿ án nâng cÃp tuy¿n đ°ßng Đắk Man - Đắk Blô, huyßn Đắk 
Glei, tánh Kon Tum 

Đối với tổng diện tích 13,83 ha, trong đó đất có rừng tự nhiên 2,51 ha 
(2,19 ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, 0,32 ha thuộc quy hoạch rừng sản 
xuất); đất trống không có rừng 11,32 ha  để thực hiện dự án thì diện tích, vị trí, 
loại rừng chuyển mÿc đích sử dÿng rừng, đất lâm nghiệp không có rừng để 
thực hiện dự án đã được xác định rõ (bằng biểu số liệu và trên bản đồ) trong 
Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum với 93 lô (16 lô đối với 

rừng tự nhiên và 77 lô với đất không có rừng) tại 07 khoảnh thuộc 04 tiểu khu 
trên địa bàn 02 xã cāa huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.   

(Chi tiết có phÿ biểu kèm theo) 

2. Dißn tích xác đãnh trong quy ho¿ch đßi với các dÿ án 

 2.1. ĐÃt rćng đ¿c dāng: Diện tích chuyển đổi mÿc đích sử dÿng rừng 
sang mÿc đích khác để thực hiện các Dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum không 
ảnh hưáng đến diện tích rừng quy hoạch đặc dÿng cāa tỉnh nên không xác định 
đối với đất rừng đặc dÿng. 
 2.2. ĐÃt rćng phòng há 

 Xác định có 49,13 ha đất rừng phòng hộ (trong đó: Đất có rừng tự nhiên 

13,95 ha; đất có rừng trồng 9,82 ha; đất trống không có rừng 25,36 ha) trong 
Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum để thực hiện 05 dự án, cÿ 
thể: 
 - Huyện Kon Plông 32,29 ha, cÿ thể: Xã Đăk Tăng 29,26 ha; xã Đăk 
Ring 3,03 ha.  

 - Huyện Đăk Glei 12,37 ha, cÿ thể: Xã Đăk Plô (Blô) 12,37 ha. 

 - Huyện Đăk Tô 1,87 ha, cÿ thể: Xã Đăk Trăm 1,87 ha. 
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 - Huyện Tu Mơ Rông 2,6 ha, cÿ thể: Xã Đăk Rơ Ông 1,03 ha; xã Đăk Tơ 
Kan 1,57 ha.  

BÁng 01: Dißn tích đÃt rćng phòng há đ°ÿc xác đãnh trong Quy 
ho¿ch BÁo vß và Phát triÃn rćng tánh Kon Tum đÃ thÿc hißn các Dÿ án 

 TT Huyßn/thã  

Dißn tích đÃt rćng phòng há 

Ghi chú Táng 
cáng (ha)  

Rćng 
tÿ 

nhiên 

Rćng 
trßng 

ĐÃt 
không 

có 
rćng 

 

 
1 2 3 4 5 6 7  

  
Táng dißn 
tích điÁu 

chánh 
49,13 13,95 9,82 25,36 

  

 

I Đ�k Glei 12,37 2,19 0 10,18 Dự án nâng cấp 
tuyến đưßng Đắk 
Man - Đắk Blô, 
huyện Đắk Glei, 
tỉnh Kon Tum 

 

1 Xã Đăk Plô 12,37 2,19   10,18  

II Kon Plông 32,29 11,76 9,82 10,71 Dự án xây dựng 
cải tạo, nâng cấp 
tỉnh lộ 676 nối 

huyện Kon Plông, 
tỉnh Kon Tum với 

các huyện Sơn 
Tây, Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

1 Xã Đăk Tăng 29,26 11,67 9,82 7,77  

2 Xã Đăk Ring 3,03 0,09   2,94  

III Tu M¢ Rông 2,6 0 0 2,6 Dự án Cÿm hồ 
Đăk Giô Ra - Ia 
Tun, tỉnh Kon 

Tum 

 

1 Đăk Rơ Ông 1,03     1,03  

2 Đắk Tơ Kan 1,57     1,57  

IV Đ�k Tô 1,87 0 0 1,87  

1 Đăk Trăm 1,87     1,87  

 Diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum trong Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng sau điều chỉnh là 

208.137,87 ha. 
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BÁng 02. So sánh dißn tích đÃt rćng phòng há tr°ớc và sau điÁu 
chánh theo đ¢n vã hành chính 

STT  Huyßn 
Dißn tích đÃt 

rćng PH tr°ớc 
điÁu chánh 

Dißn tích đÃt 
rćng PH sau 
điÁu chánh 

T�ng (+)/giÁm 
(-) 

Táng cáng 208.187,00 208.137,87 -49,13 
1 Đăk Glei 47.281 47.268,63 -12,37 
2 Đăk Hà 17.967 17.967,00   
3 Đăk Tô 5.206 5.204,13 -1,87 
4 Kon Plông 46.398 46.365,71 -32,29 
5 Kon Rẫy 22.656 22.656,00   
6 Ngọc Hồi 9.939 9.939,00   
7 Sa Thầy 25.812 25.812,00   
8 TP Kon Tum 1.494 1.494,00   
9 Tu Mơ Rông 31.434 31.431,40 -2,6 

2.3. ĐÃt rćng sÁn xuÃt 
 Xác định có 252,7 ha đất rừng sản xuất (trong đó: Đất có rừng tự nhiên 

87,6 ha; rừng trồng 1,08 ha; đất trống không có rừng 164,02 ha) trong Quy 
hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum để thực hiện 05 dự án, cÿ thể: 
 - Huyện Đăk Glei 56,97 ha, cÿ thể: Xã Đăk Plô (Blô) 1,31 ha; xã Đăk 
Pék 36,21 ha; xã Xốp 19,3 ha và xã Đăk Man 0,15 ha.  
 - Huyện Kon Plông 107,28 ha, cÿ thể: Xã Đăk Ring 35,16 ha; xã Đăk 
Tăng 18,76 ha; xã Măng Buk 13,17 ha; xã Măng Cành 30,0 ha; xã Đăk Nên 
8,35 ha và xã Đăk Long (nay là thị trấn Măng Đen) 1,84 ha.  

 - Huyện Kon Rẫy 20,68 ha, cÿ thể: Xã Đăk Pne 20,68 ha.  
 - Huyện Tu Mơ Rông 59,06 ha, cÿ thể: Xã Đăk Tơ Kan 57,98 ha; xã Đăk 
Rơ Ông 1,08 ha.  

 - Huyện Đăk Tô 8,71 ha, cÿ thể: Xã Đăk Trăm 8,42 ha; xã Ngọk Tÿ 0,29 
ha.  

BÁng 03. Dißn tích đÃt rćng sÁn xuÃt đ°ÿc xác đãnh trong Quy 
ho¿ch BÁo vß và Phát triÃn rćng tánh Kon Tum đÃ thÿc hißn các Dÿ án 

 TT Huyßn/thã  

Dißn tích đÃt rćng 
sÁn xuÃt   

Ghi chú Táng 
cáng 
(ha)  

Rćng 
tÿ 

nhiên 

Rćng 
trßng 

ĐÃt 
ch°a 

có 
rćng  

1 2 3 4 5 6 7  

Táng dißn tích điÁu 252,7 87,6 1,08 164,02    
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chánh 
I Đ�k Glei 56,97 40,28 1,08 15,61 Dự án đưßng giao 

thông từ trung tâm thị 
trấn Đăk Glei đến 
trung tâm xã Xốp, 
huyện Đăk Glei 

 

1 Xã Xốp 19,3 13,97 0,97 4,36  

2 Xã Đăk Pek 36,21 25,99 0,11 10,11  

3 Xã Đăk Man 0,15     0,15 Dự án nâng cấp tuyến 
đưßng Đắk Man - Đắk 
Blô, huyện Đắk Glei, 

tỉnh Kon Tum 

 

4 Xã Đăk Plô 1,31 0,32   0,99  

II Kon Plông 107,28 32,72 0 74,56 Dự án xây dựng cải 
tạo, nâng cấp tỉnh lộ 
676 nối huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum 
với các huyện Sơn 
Tây, Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

1 Xã Đăk Tăng 18,76 0,82   17,94  

2 Xã Đăk Ring 35,16 7,46   27,7  

3 Măng Buk 13,17 13,17      

4 Xã Đăk Nên 8,35     8,35  

5 Xã Măng Cành 30 10,65   19,35  

6 TT. Măng Đen 1,84 0,62   1,22  

III Tu M¢ Rông 59,06 0,75 0 58,31 

Dự án Cÿm hồ Đăk 
Giô Ra - Ia Tun, tỉnh 

Kon Tum 

 

1 
Xã Đăk Rơ 
Ông 

1,08     1,08  

2 Xã Đăk Tơ Kan 57,98 0,75   57,23  

IV Đ�k Tô 8,71 0 0 8,71  

1 Đăk Trăm 8,42     8,42  

2 Ngọk Tÿ 0,29     0,29  

V Kon R¿y 20,68 13,85 0 6,83 Dự án đưßng giao 
thông từ xã Đăk Pne, 
huyện Kon Rẫy, tỉnh 
Kon Tum đi huyện 
Kbang, tỉnh Gia Lai 

 

1 Xã Đăk Pne 20,68 13,85   6,83  

 Diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch đất rừng sản xuất trong Quy hoạch 
Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum sau điều chỉnh là 394.803,3 ha. 

BÁng 04. So sánh dißn tích đÃt rćng sÁn xuÃt tr°ớc và sau điÁu chánh 
theo đ¢n vã hành chính 

STT  Huyßn 
Dißn tích đÃt  

rćng SX tr°ớc 
điÁu chánh 

Dißn tích đÃt 
rćng SX sau điÁu 

chánh 

T�ng 
(+)/giÁm (-) 

Táng cáng 395.056,00 394.803,30 -252,7 
1 Đăk Glei 33.993,00 33.936,03 -56,97 
2 Đăk Hà 30.310,00 30.310,00   
3 Đăk Tô 17.731,00 17.722,29 -8,71 
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4 Kon Plông 58.891,00 58.783,72 -107,3 
5 Kon Rẫy 55.270,00 55.249,32 -20,68 
6 Ngọc Hồi 27.465,00 27.465,00   
7 Sa Thầy 128.231,00 128.231,00   
8 TP Kon Tum 3.520,00 3.520,00   
9 Tu Mơ Rông 39.645,00 39.585,94 -59,06 

3. Táng hÿp dißn tích đÃt lâm nghißp trong Quy ho¿ch BÁo vß và 
Phát triÃn rćng tánh Kon Tum sau điÁu chánh 

Sau khi điều chỉnh cÿc bộ quy hoạch đối với những dự án có diện tích 
rừng thực hiện chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác thì diện tích 
đất lâm nghiệp trong Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum đã có 
sự thay đổi so với diện tích quy hoạch sử dÿng đất lâm nghiệp tại Quyết định 
số 34/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 là 301,83 ha; trong đó: 

- Rừng tự nhiên 101,55 ha, phân theo chăc năng: Rừng sản xuất 103,91 
ha, rừng phòng hộ 13,95 ha. 

- Rừng trồng 10,9 ha, phân theo chăc năng: Rừng sản xuất 1,08 ha; rừng 
phòng hộ 9,82 ha.  

- Đất trống 189,38 ha, phân theo chăc năng: Rừng sản xuất 164,02 ha; 
rừng phòng hộ 25,36 ha.  

Tổng diện tích quy hoạch sử dÿng đất lâm nghiệp là 698.144,17 ha, 
chiếm 72,14% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Cơ cấu theo chăc năng 3 loại 
rừng: Rừng đặc dÿng 95.203 ha, chiếm 9,8%; rừng phòng hộ 208.137,87 ha, 
chiếm 21,5%; rừng sản xuất 394.803,3 ha, chiếm 40,8%, cÿ thể theo địa bàn 
từng huyện, thành phố như sau:  

BÁng sß 05: Dißn tích quy ho¿ch sĉ dāng đÃt lâm nghißp tánh Kon 
Tum 

STT H¿ng māc 
Hißn tr¿ng 
tr°ớc điÁu 
chánh (ha) 

Hißn tr¿ng 
sau điÁu 

chánh (ha) 
Ghi chú 

I Táng dißn tích tÿ 
nhiên 

967.729,83  967.729,83   

II ĐÃt lâm nghißp 698.446 698.144,17  

1 Đất rừng đặc dÿng 95.203 95.203  

2 Đất rừng phòng hộ 208.187 208.137,87  

3 Đất rừng sản xuất 395.056 394.803,3  
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BÁng sß 06. Dißn tích các lo¿i rćng theo đ¢n vã hành chính 

 

TT Huyßn/thã Dißn tích đÃt LN 
(ha) 

Phân theo 3 lo¿i rćng 

Rćng ĐD Rćng PH 
Rćng sÁn 

xuÃt 
  Táng cáng 698.144,17 95.203,00 208.137,87 394.803,30 
1 Đăk Glei 119.237,66 38.033,00 47.268,63 33.936,03 
2 Đăk Hà 48.937,00 660 17.967,00 30.310,00 
3 Đăk Tô 22.926,42   5.204,13 17.722,29 
4 Kon Plông 105.149,43   46.365,71 58.783,72 
5 Kon Rẫy 77.905,32   22.656,00 55.249,32 
6 Ngọc Hồi 48.785,00 11.381,00 9.939,00 27.465,00 
7 Sa Thầy 100.539,00 45.129,00 25.812,00 29.598,00 
8 Ia H'Drai 98.633,00     98.633,00 
9 TP Kon Tum 5.014,00   1.494,00 3.520,00 
10 Tu Mơ Rông 71.017,34   31.431,40 39.585,94 

 

PhÅn V 

GIÀI PHÁP THþC HIÞN QUY HO¾CH 

 I. GiÁi pháp chung 

 - Đối với diện tích đang đề nghị cấp thẩm quyền xem xét chā trương 

chuyển đổi mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác cāa 05 dự án đầu tư 

công là 301,83 ha thì cần tập trung bảo vệ, không để xảy ra tình trạng lợi dÿng 

khai thác, phá rừng trái phép theo đúng quy định. 

 - Đối với các phần diện tích quy hoạch sử dÿng đất lâm nghiệp còn lại 

thực hiện việc quản lý, bảo vệ và sử dÿng theo Quy chế quản lý các loại rừng 

theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 

cāa Chính phā. 

 - Các nội dung khác thuộc Quy hoạch bảo vệvà phát triển rừng tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2011 -2020 thì tiếp tÿc thực hiện theo các giải pháp đã được xác 

định tại Quyết định số34/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013cāa Āy 

ban nhân dân tỉnh. 

 II. GiÁi pháp cā thÃ 

 1. GiÁi pháp vÁ tá chąc. 
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Tiếp tÿc kiện toàn tổ chăc bộ máy quản lý lâm nghiệp từ tỉnh xuống 
huyện, xã đặc biệt chú trọng đến các chā rừng trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai thực hiện việc sắp xếp đổi mới các Công ty lâm nghiệp theo 
Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12-3-2014 cāa Bộ Chính trị về tiếp tÿc sắp xếp, 
đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động cāa công ty nông, lâm 
nghiệp; Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 11-5-2014 cāa Thā tướng Chính phā 
về chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12-3-2014 
cāa Bộ Chính trị. 

2. GiÁi pháp vÁ quÁn lý rćng. 
2.1. Tiếp tÿc lập quy hoạch và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp 

huyện, xã và quản lý chặc chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê 
duyệt. Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến gỗ phải gắn liền với quy 
hoạch các vùng trồng rừng nguyên liệu công nghiệp tập trung. Hạn chế thấp 
nhất việc chuyển đổi đất lâm nghiệp sang mÿc đích khác làm phá vỡ quy 
hoạch. 

2.2. Hoàn thiện hệ thống tổ chăc quản lý rừng trên cơ sá xác lập lại cơ 
cấu tổ chăc quản lý rừng theo hướng xã hội hoá các chā thể quản lý sử dÿng tài 
nguyên rừng. Chuyển dần từ chā thể quản lý rừng là các tổ chăc Nhà nước 
sang các tổ chăc, cá nhân và hộ gia đình thuộc các thành phần kinh tế khác 
nhau. Trước hết, cần bố trí lại diện tích rừng và đất rừng thuộc đối tượng quy 
hoạch rừng sản xuất, diện tích rừng và đất rừng hiện do UBND xã và các Công 
ty TNHHMTV Lâm nghiệp đang quản lý, sử dÿng, đồng thßi có phương án sử 
dÿng có hiệu quả diện tích đất nương rẫy bỏ hoang.  

2.3. Đổi mới công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng về 
trình tự, thā tÿc, phương pháp tổ chăc thực hiện và đề  xuất hạn măc giao, cho 
thuê gắn liền với cơ chế hưáng lợi cho từng chā rừng, từng loại rừng, phù hợp 
điều kiện thực tế tại địa phương.  

2.4. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để đảm bảo các Chā rừng có đā trách 
nhiệm, quyền hạn và lợi ích thực sự từ rừng và hoạt động nghề rừng trên diện 
tích được Nhà nước giao. Đổi mới căn bản hình thăc tổ chăc và cơ chế hoạt 
động cāa các Công ty lâm nghiệp quốc doanh, các Ban quản lý rừng hiện nay. 
Cần nghiên cău, tháo gỡ những rào cản trong việc liên doanh liên kết trồng 
rừng; khai thác và sử dÿng rừng theo phương án quản lý rừng bền vững; cải tạo 
rừng nghèo kiệt. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích hộ gia đình nhận đất, nhận 
rừng để hưáng lợi từ rừng, chuyển đổi tập quán canh tác nương rẫy luân canh 
truyền thống sang trồng rừng thâm canh, luân canh rừng- nương rẫy và trồng 
rừng phân tán, nâng cao hiệu quả sử dÿng đất. 

3. GiÁi pháp vÁ bÁo vß rćng. 
- Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, 

gắn liền giáo dÿc pháp luật với nâng cao nhận thăc về chia xẻ lợi ích trong việc 
bảo vệ và phát triển rừng cho mỗi gia đình và cộng đồng dân cư địa phương. 
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 - Có cơ chế và giải pháp phối hợp có hiệu quả giữa cộng đồng dân cư 
thôn, làng với chā rừng, chính quyền cấp xã và cơ quan kiểm lâm trong công 
tác bảo vệ rừng. Chú trọng đến việc chia xẻ trách nhiệm và lợi ích giữa Nhà 
nước, cộng đồng dân cư và chā rừng trong quá trình phát hiện, ngăn chặn và 
trấn áp lâm tặc. Tiếp tÿc đầu tư giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình 
hoặc nhóm hộ gia đình một cách lâu dài theo cơ chế chi trả dịch vÿ môi trưßng 
rừng.  
 - Nghiên cău và đề xuất các quy định cÿ thể về quyền bảo vệ rừng, tài 
sản và tính mạng cāa Chā rừng, đồng thßi hỗ trợ lực lượng, kỹ thuật nghiệp vÿ, 
phương tiện cho các Chā rừng thực hiện công tác bảo vệ rừng, chống lại các 
hành vi xâm hại rừng. 
 - Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp 
giữa hình thăc và biện pháp xử phạt theo pháp luật cāa Nhà nước và luật tÿc 
cāa cộng đồng, đảm bảo tính giáo dÿc, thuyết phÿc và răn đe các hành vi xâm 
hại rừng. Tiếp tÿc kiện toàn tổ chăc và nâng cao năng lực lực lượng kiểm lâm, 
đặc biệt là đội ngũ kiểm lâm địa bàn.  
 4. GiÁi pháp vÁ phát triÃn rćng. 

- Hỗ trợ tích cực và có hiệu quả cho Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai 
lập quy hoạch và dự án đầu tư phát triển rừng trồng nguyên liệu giấy, đảm bảo 
khi triển khai thực hiện, dự án cung ăng gỗ nguyên liệu ổn định và lâu dài cho 
Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy tại huyện Đăk tô. 
 - Nghiên cău áp dÿng mô hình liên kết 4 nhà Nhà nước - Nhà Nông - 
Nhà khoa học và Nhà đầu tư trong liên kết trồng rừng nguyên liệu giấy trên địa 
bàn tỉnh nhằm huy động tối đa các nguồn lực đất đai, vốn, lao động vào phát 
triển rừng. 

 - Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để khuyến khích các chā rừng và 
ngưßi dân tham gia trồng rừng sản xuất bằng những cơ chế, chính sách hỗ trợ 
phù hợp như: hỗ trợ cơ sá hạ tầng và dịch vÿ trồng rừng; cho vay vốn với lãi 
suất ưu đãi để đầu tư trồng rừng suốt chu kỳ kinh doanh; liên doanh liên kết với 
các doanh nghiệp chế biến trồng rừng kết hợp tiêu thÿ sản phẩm; hỗ trợ lương 
thực cho dân trồng rừng thay thế canh tác nương rẫy, áp dÿng biện pháp luân 
canh rừng - rẫy; đầu tư khoanh nuôi phÿc hồi rừng và cải tạo rừng kém hiệu 
quả. 

- Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển trồng cây phân tán trong 
dân, tập trung chā yếu các loài cây gỗ lớn, gỗ có giá trị kinh tế trên cơ sá Đề án 
hỗ trợ cây giống lâm nghiệp có giá trị kinh tế tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-
2020. 

- Nghiên cău chọn giống, xác định cơ cấu loài cây trồng rừng phù hợp 
lập địa cāa từng vùng sinh thái, đồng thßi hoàn thiện quy trình trồng rừng 
nguyên liệu theo hướng thâm canh với các loài cây mọc nhanh cung cấp gỗ 
nhỏ, gỗ nguyên liệu sản xuất bột giấy và ván sợi như bạch đàn, các loài keo. 
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Xây dựng các lâm phần rừng trồng có năng suất cao, chất lượng gỗ tốt và hiệu 
quả cao. 

- Nghiên cău các mô hình thí điểm trồng rừng phòng hộ bán tín chỉ các 
bon theo cơ chế phát triển sạch (CDM) để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. 
 5. GiÁi pháp vÁ khai thác, sĉ dāng tài nguyên rćng. 

- Rừng phải cung cấp sản phẩm và dịch vÿ cho xã hội, đảm bảo quá trình 
tái sản xuất lâm nghiệp và cuộc sống cāa ngưßi làm nghề rừng. Để tổ chăc khai 
thác sử dÿng rừng một cách bền vững trên địa bàn tỉnh trong thßi gian đến, 
trước tiên cần phải tổng kết mô hình khai thác rừng tác động thấp và phương án 
quản lý rừng bền vững tại Lâm trưßng Đăk tô để rút kinh nghiệm và nhân rộng 
cho các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh, tiến đến tham gia tiến trình quản lý rừng 
bền vững để có chăng chỉ rừng FSC.  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các chā rừng quản lý rừng sản xuất là rừng 
tự nhiên và rừng trồng, được chā động tổ chăc khai thác gỗ và lâm sản theo 
phương án quản lý rừng bền vững được cấp thẩm quyền phê duyệt. Sản lượng 
khai thác phù hợp với năng lực rừng, năng lực khai thác, chế biến và thị trưßng 
tiêu thÿ cāa doanh nghiệp, đảm bảo tái trồng rừng và có hiệu quả kinh tế, xã 
hội và môi trưßng.  Có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong khai thác sử dÿng 
rừng thông qua không thu các khoản tiền cây đăng trong khai thác gỗ chính và 
tận dÿng; tiền thuế tài nguyên đối với gỗ nhỏ và  tiền cāi, để lại cho chā rừng,  
tăng lợi nhuận để tái đầu tư, nâng tỷ lệ lợi dÿng gỗ. Mặt khác, khi giảm chênh 
lệch giá gỗ khai thác cāa chā rừng với giá gỗ lậu, gián tiếp hạn chế nạn khai 
thác gỗ trái phép. 

- Chỉ đạo điều tra, nghiên cău để quản lý, khai thác, sử dÿng các loại lâm 
sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao, hạn chế khai thác tự phát, lãng phí như hiện 
nay. Nếu bảo vệ, phát triển và khai thác hợp lý, nguồn lợi từ lâm sản ngoài gỗ 
mang lại không kém giá trị nguồn gỗ. 

- Tích cực nghiên cău, cÿ thể hoá và tổ chăc thực hiện chính sách chi trả 
dịch vÿ môi trưßng rừng cāa Chính phā đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng 
sản xuất không đưa vào khai thác.  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai hoàn 
thành việc xây dựng Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Đăk tô và đưa vào hoạt 
động.  
 6. GiÁi pháp vÁ công tác đào t¿o ngußn nhân lÿc, khuy¿n lâm. 

- Đầu tư thoả đáng cho công tác đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ lâm 
nghiệp các cấp, chú trọng đào tạo cán bộ cấp xã, cán bộ ngưßi dân tộc thiểu số, 
cán bộ làm việc á vùng sâu, vùng xa và khuyến lâm cho ngưßi nghèo. 

- Kêu gọi các dự án quốc tế  hỗ trợ các hoạt động đào tạo, tăng cưßng 
năng lực cải thiện sinh kế và khuyến lâm cho ngưßi dân trên địa bàn tỉnh.  

7. GiÁi pháp vÁ vÁ Tài chính. 
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- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình phát triển kinh tế 
xã hội trên địa bàn. Thu hút các tổ chăc đầu tư lĩnh vực lâm nghiệp. 

- Ngân sách đầu tư cho việc bảo vệ và trồng rừng phòng hộ, đặc dÿng; 
phát triển giống cây trồng lâm nghiệp. Công tác điều tra cơ bản, hỗ trợ một 
phần theo chính sách cho trồng rừng kinh tế, cơ sá chế biến, vận chuyển sản 
phẩm hàng hóa lâm sản sau chế biến, chuyển giao công nghệ. 

- Nguồn vốn vay, tín dÿng, nguồn tự có tập trung cho bảo vệ và phát 
triển rừng sản xuất; cho khai thác chế biến tiêu thÿ lâm sản. Các hoạt động 
mang tính chất sản xuất kinh doanh rừng. 

- Tạo điều kiện để các chā đầu tư, hộ gia đình, cá nhân tiếp cận được 
nguồn vốn tín dÿng với măc vay để phát triển rừng chiếm trên 70% tổng măc 
vốn đầu tư , lãi suất ưu đãi và thßi gian trả gộp lãi suất sau khi kết thúc chu kỳ 
kinh doanh. 

8. GiÁi pháp vÁ khoa học công nghß. 
- Các hoạt động nghiên cău khoa học công nghệ lâm nghiệp phải đáp ăng 

yêu cầu cāa sản xuất và thị trưßng, đồng thßi có sự tham gia cāa các chā rừng 
và doanh nghiệp; 

- Rà soát, tổ chăc tập huấn hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy phạm 
kỹ thuật về trồng rừng, khoanh nuôi phÿc hồi rừng, cải tạo, nuôi dưỡng và làm 
giàu rừng, phòng trừ sâu bệnh, phòng, chống cháy rừng, khai thác sử dÿng 
rừng...; 

- Xây dựng và thực hiện nghiên cău lâm nghiệp giai đoạn 2012 - 2020, tập 
trung ăng dÿng công nghệ có tính đột phá trong ngành như công nghệ sinh học, 
công nghệ chế biến lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng thâm canh, cải tạo rừng tự 
nhiên nghèo kiệt, chuyển hóa và sử dÿng hiệu quả đất nương rẫy, xác định giá 
trị môi trưßng rừng, giải pháp nông lâm kết hợp và các cơ chế chính sách tạo 
động lực thu hút các thành phần kinh tế và ngưßi dân tham gia sản xuất và làm 
giàu từ nghề rừng; 

9. GiÁi pháp vÁ hÿp tác qußc t¿ 

- Tăng cưßng sự phối hợp cāa các ngành: Kế hoạch - Đầu tư, Tài Chính, 
Tài nguyên - Môi trưßng, Công thương, Văn hoá - Thế thao - Du lịch, Phát 
thành - Truyền hình, các lực lượng vũ trang, Giáo dÿc đào tạo, Hội Nông dân... 
trong công tác Bảo vệ và phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa 
bàn tỉnh... 

- Tăng cưßng vận động, thu hút và sử dÿng đúng mÿc tiêu nguồn vốn 
ODA nhằm phÿc vÿ cho bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, 
bảo vệ môi trưßng, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho ngưßi dân sống 
phÿ thuộc vào rừng và nâng cao hiệu quả quản lý ngành lâm nghiệp. Tiếp cận 
các nguồn vốn cāa Quỹ Āy thác lâm nghiệp (TFF), Quỹ Bảo tồn Việt Nam 
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(VCF), Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP), Quỹ Môi trưßng toàn cầu 
(GEF), Cơ chế phát triển sạch (CDM) .  

- Từng bước tạo điều kiện và cải thiện môi trưßng đầu tư để thu hút nguồn 
vốn đầu tư trực tiếp FDI từ các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt trong lĩnh vực 
trồng rừng nguyên liệu công nghiệp, chế biến lâm sản và chuyển giao công 
nghệ. 

 

PHÄN VI 

K¾T LUÀN VÀ ĐÀ NGHâ 

 I. K¾T LUÀN 

 Tổng diện tích quy hoạch sử dÿng đất lâm nghiệp là 698.144,17 ha, 

chiếm 72,14% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Cơ cấu theo chăc năng 3 loại 
rừng: Rừng đặc dÿng 95.203 ha, chiếm 9,8%; rừng phòng hộ 208.137,87 ha, 

chiếm 21,5%; rừng sản xuất 394.803,3 ha, chiếm 40,8%. 

Việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum dựa trên cơ sá thực tiễn và Nghị quyết số 61/QH15 ngày 
16/6/2022 cāa Quốc hội và Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 cāa 
Chính phā trong đó cho phép các địa phương: Các Quy hoạch nêu điểm c, 

khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước 
ngày 01/01/2019, được tiếp tÿc thực hiện, kéo dài thời kỳ và điÁu chßnh nội 
dung theo quy định cāa pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có 
hiệu lực thi hành cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy 
hoạch tỉnh được cấp thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt= và các hướng dẫn 
cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 8534/BNN-TCLN 
ngày 20 tháng 12 năm 2022 trong việc điÁu chánh quy ho¿ch bÁo vß và phát 
triÃn rćng, quy ho¿ch 3 lo¿i rćng cÃp tánh, lập, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định chā trương chuyển mÿc đích sử dÿng rừng 
sang mÿc đích khác để thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm khả thi, tuân thā 
đúng, đầy đā các quy định cāa pháp luật liên quan. 
 
  Diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Kon Tum sau điều chỉnh cao hơn 
Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dÿng đất quốc gia thßi kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050, Kế hoạch sử dÿng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 được Thā 
tướng Chính phā phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022, cÿ 
thể: Diện tích sau điều chỉnh: 698.413 ha cao hơn chỉ tiêu quy hoạch sử dÿng 
đất đến năm 2030 là 57.158 ha (640.985 ha); cao hơn kế hoạch sử dÿng đất đến 
năm 2025 là 75.147 ha (622.996 ha), trong đó:  
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 - Đặc dÿng là 95.203 ha cao hơn chỉ tiêu quy hoạch sử dÿng đất rừng đặc 
dÿng đến năm 2030 là 188 ha (95.015 ha); cao hơn kế hoạch sử dÿng đất rừng 
đặc dÿng đến năm 2025 là 386 ha (94.817 ha);  
 - Phòng hộ là 208.137 ha cao hơn chỉ tiêu quy hoạch sử dÿng đất rừng 
phòng hộ đến năm 2030 là 47.512 ha (160.625 ha); cao hơn kế hoạch sử dÿng 
đất rừng phòng hộ đến năm 2025 là 47.857 ha (160.280 ha);  
 - Sản xuất là 394.803 ha cao hơn chỉ tiêu quy hoạch sử dÿng đất rừng sản 
xuất đến năm 2030 là 9.458 ha (385.345 ha); cao hơn kế hoạch sử dÿng đất 
rừng sản xuất đến năm 2025 là 26.904 ha (385.345 ha).  

Như vậy, các chỉ tiêu về diện tích rừng, đất lâm nghiệp, phù hợp, đảm 
bảo về tỷ lệ che phā rừng cāa tỉnh theo Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 
30/9/2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thă XVI, nhiệm kỳ 
2020-2025 và chỉ tiêu về che phā rừng toàn quốc.  

Đồng thßi gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nguồn 
số liệu phÿc vÿ điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng được căn că 
trên kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chā trương chuyển mÿc đích 
sử dÿng rừng sang mÿc đích khác cāa các Dự án đã được cấp thẩm định, đảm 
bảo tính thực tiễn, khách quan. Kết quả điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát 
triển rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, 
tạo điều kiện thuận lợi triển khai một số dự án trọng điểm, cấp bách có tính 
chất lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cāa tỉnh Kon Tum.  

II. KI¾N NGHâ 

Để đảm bảo các hồ sơ pháp lý bổ sung trình Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn thẩm định trình Thā tướng Chính phā xem xét chā trương 
chuyển mÿc đích sử dÿng rừng sang mÿc đích khác để thực hiện các Dự án 
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh; Āy ban nhân 
dân tỉnh Kon Tum báo cáo và kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn xem xét cho ý kiến thẩm định về nội dung điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ 
và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum để làm cơ sá trình Hội đồng nhân 
dân tỉnh thông qua trước khi phê duyệt và tổ chăc thực hiện đảm bảo theo trình 
tự, thā tÿc theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 
tháng 3 năm 2006 cāa Chính phā về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và 
hướng dẫn cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 
8534/BNN-TCLN ngày 20 tháng 12 năm 2022./. 

                                                ĂY BAN NHÂN DÂN TàNH KON TUM 
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PHĀ LĀC 1: 
DANH MĀC CÔNG TRÌNH/Dþ ÁN CHUYÂN MĀC ĐÍCH SĈ DĀNG RĆNG  

 

STT 
Tên công 

trình/Dÿ án 

Đãa điÃm Vã trí  Dißn tích/Lo¿i rćng (ha) Ghi 
chú 

Huyßn Xã 
TiÃu 
khu 

KhoÁnh Lô Táng 
Rćng tÿ nhiên Rćng trßng  

ĐD PH SX ĐD PH SX 

1 

Dự án cải tạo, 
nâng cấp Tỉnh lộ 

676 nối huyện 
Kon Plô (Blô)ng, 
tỉnh Kon Tum với 

các huyện Sơn 
Tây, Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Kon Plông Đăk Tăng 412 13 19 0,01         0,01     
Kon Plông Đăk Tăng 413 3 11 0,85         0,85     
Kon Plông Đăk Tăng 412 10 53 0,37         0,37     
Kon Plông Đăk Tăng 411 9 6a 0,77         0,77     
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 15 0,22         0,22     
Kon Plông Đăk Tăng 412 7 20 1,64         1,64     
Kon Plông Đăk Tăng 412 7 14 0,01         0,01     
Kon Plông Đăk Tăng 411 9 10a 0,2         0,2     
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 20a 0,02         0,02     
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 13a 0,14         0,14     
Kon Plông Đăk Tăng 412 13 30 0,01         0,01     
Kon Plông Đăk Tăng 412 13 22 0,05         0,05     
Kon Plông Đăk Tăng 412 10 50 0,12         0,12     
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 25 0,06         0,06     
Kon Plông Đăk Tăng 412 10 37 0,06         0,06     
Kon Plông Đăk Tăng 411 9 3 0,58         0,58     
Kon Plông Đăk Tăng 412 10 56 0,86         0,86     
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 26 1,46         1,46     
Kon Plông Đăk Tăng 411 9 14a 0,06         0,06     
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 14a 1,56         1,56     
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STT 
Tên công 

trình/Dÿ án 

Đãa điÃm Vã trí  Dißn tích/Lo¿i rćng (ha) Ghi 
chú 

Huyßn Xã 
TiÃu 
khu 

KhoÁnh Lô Táng 
Rćng tÿ nhiên Rćng trßng  

ĐD PH SX ĐD PH SX 
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 17a 0,27         0,27     
Kon Plông Đăk Tăng 411 9 6b 0,2         0,2     
Kon Plông Đăk Tăng 411 9 12d 0,01         0,01     
Kon Plông Đăk Tăng 412 7 17a 0,29         0,29     
Kon Plông Đăk Ring 383 11 38 0,09   0,09           
Kon Plông Đăk Ring 383 11 46 0,01     0,01         
Kon Plông Đăk Ring 388 9 2 0,19     0,19         
Kon Plông Đăk Ring 388 9 13 0,02     0,02         
Kon Plông Đăk Ring 388 10 9 0,02     0,02         
Kon Plông Đăk Ring 388 9 11a 0,27     0,27         
Kon Plông Đăk Ring 388 9 1 0,02     0,02         
Kon Plông Đăk Ring 388 9 5 0,3     0,3         
Kon Plông Đăk Ring 388 9 3a 0,34     0,34         
Kon Plông Đăk Ring 388 8 20a 0,02     0,02         
Kon Plông Đăk Ring 388 8 25a 0,03     0,03         
Kon Plông Đăk Ring 388 12 28 0,33     0,33         
Kon Plông Đăk Ring 388 10 41 0,1     0,1         
Kon Plông Đăk Ring 383 8 3a 0,04     0,04         
Kon Plông Đăk Ring 388 10 30 0,33     0,33         
Kon Plông Đăk Ring 388 12 39 0,07     0,07         
Kon Plông Đăk Ring 388 12 35 0,03     0,03         
Kon Plông Đăk Ring 388 3 44 0,09     0,09         
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STT 
Tên công 

trình/Dÿ án 

Đãa điÃm Vã trí  Dißn tích/Lo¿i rćng (ha) Ghi 
chú 

Huyßn Xã 
TiÃu 
khu 

KhoÁnh Lô Táng 
Rćng tÿ nhiên Rćng trßng  

ĐD PH SX ĐD PH SX 
Kon Plông Đăk Ring 388 13 28 0,14     0,14         
Kon Plông Đăk Ring 388 12 16 0,36     0,36         
Kon Plông Đăk Ring 388 10 16 0,09     0,09         
Kon Plông Đăk Ring 388 3 36 0,05     0,05         
Kon Plông Đăk Ring 388 13 24 0,55     0,55         
Kon Plông Đăk Ring 388 10 45 0,1     0,1         
Kon Plông Đăk Ring 388 3 39 0,23     0,23         
Kon Plông Đăk Ring 388 10 29a 1,28     1,28         
Kon Plông Đăk Ring 388 12 24a 1,22     1,22         
Kon Plông Đăk Ring 388 12 30 0,72     0,72         
Kon Plông Đăk Ring 388 12 21 0,18     0,18         
Kon Plông Đăk Ring 388 10 38a 0,06     0,06         
Kon Plông Đăk Ring 388 12 8a 0,27     0,27         
Kon Plông Đăk Tăng 413 4 15 1,74   1,74           
Kon Plông Đăk Tăng 413 3 14 0,64   0,64           
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 18 0,2   0,2           
Kon Plông Đăk Tăng 412 1 10 0,54   0,54           
Kon Plông Đăk Tăng 413 3 7 0,35   0,35           
Kon Plông Đăk Tăng 407 2 11 0,15     0,15         
Kon Plông Đăk Tăng 407 6 2b 0,09     0,09         
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 24 0,04   0,04           
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 7a 0,44   0,44           
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STT 
Tên công 

trình/Dÿ án 

Đãa điÃm Vã trí  Dißn tích/Lo¿i rćng (ha) Ghi 
chú 

Huyßn Xã 
TiÃu 
khu 

KhoÁnh Lô Táng 
Rćng tÿ nhiên Rćng trßng  

ĐD PH SX ĐD PH SX 
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 19 0,49   0,49           
Kon Plông Đăk Tăng 411 12 6 0,78   0,78           
Kon Plông Đăk Tăng 413 7 9a 0,03   0,03           
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 22 0,63   0,63           
Kon Plông Đăk Tăng 407 10 10a 0,01     0,01         
Kon Plông Đăk Tăng 411 12 11a 0,34   0,34           
Kon Plông Đăk Tăng 407 2 14 0,53     0,53         
Kon Plông Đăk Tăng 411 9 14b 0,19   0,19           
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 20d 0,59   0,59           
Kon Plông Đăk Tăng 412 1 20 0,77   0,77           
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 17b 0,71   0,71           
Kon Plông Đăk Tăng 413 7 17a 0,05   0,05           
Kon Plông Đăk Tăng 407 10 1a 0,01     0,01         
Kon Plông Đăk Tăng 413 4 30 0,03     0,03         
Kon Plông Đăk Tăng 407 2 6 0,04   0,04           
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 3 0,16   0,16           
Kon Plông Đăk Tăng 413 7 4 0,32   0,32           
Kon Plông Đăk Tăng 413 7 10 0,54   0,54           
Kon Plông Đăk Tăng 413 7 8 0,04   0,04           
Kon Plông Đăk Tăng 413 7 2 0,18   0,18           
Kon Plông Đăk Tăng 407 10 1b 0,05   0,05           
Kon Plông Đăk Tăng 412 1 5 0,57   0,57           
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STT 
Tên công 

trình/Dÿ án 

Đãa điÃm Vã trí  Dißn tích/Lo¿i rćng (ha) Ghi 
chú 

Huyßn Xã 
TiÃu 
khu 

KhoÁnh Lô Táng 
Rćng tÿ nhiên Rćng trßng  

ĐD PH SX ĐD PH SX 
Kon Plông Đăk Tăng 412 4 4 0,07   0,07           
Kon Plông Đăk Tăng 412 1 19 1   1           
Kon Plông Đăk Tăng 412 1 7a 0,12   0,12           
Kon Plông Đăk Tăng 411 9 20 0,05   0,05           
Kon Plông Măng Buk 404 7 4a 0,36     0,36         
Kon Plông Măng Buk 404 4 11 0,04     0,04         
Kon Plông Măng Buk 404 9 7a 0,8     0,8         
Kon Plông Măng Buk 404 9 3 0,28     0,28         
Kon Plông Măng Buk 404 4 10 6,72     6,72         
Kon Plông Măng Buk 404 4 7 0,14     0,14         
Kon Plông Măng Buk 404 9 6a 0,52     0,52         
Kon Plông Măng Buk 404 4 15 1,63     1,63         
Kon Plông Măng Buk 404 4 20 0,65     0,65         
Kon Plông Măng Buk 404 9 16 0,02     0,02         
Kon Plông Măng Buk 404 4 18 0,45     0,45         
Kon Plông Măng Buk 404 4 8 0,6     0,6         
Kon Plông Măng Buk 404 4 15 0,3     0,3         
Kon Plông Măng Buk 404 4 5 0,66     0,66         
Kon Plông Măng Cành 483 4 1a 0,44     0,44         
Kon Plông Măng Cành 483 4 2c 0,09     0,09         
Kon Plông Măng Cành 474 22 7 0,1     0,1         
Kon Plông Măng Cành 479 13 25 0,04     0,04         
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STT 
Tên công 

trình/Dÿ án 

Đãa điÃm Vã trí  Dißn tích/Lo¿i rćng (ha) Ghi 
chú 

Huyßn Xã 
TiÃu 
khu 

KhoÁnh Lô Táng 
Rćng tÿ nhiên Rćng trßng  

ĐD PH SX ĐD PH SX 
Kon Plông Măng Cành 479 14 3 0,15     0,15         
Kon Plông Măng Cành 474 21 7 0,24     0,24         
Kon Plông Măng Cành 474 15 5a 0,01     0,01         
Kon Plông Măng Cành 474 23 1a 0,02     0,02         
Kon Plông Măng Cành 474 22 1b 0,12     0,12         
Kon Plông Măng Cành 474 9 3a 0,16     0,16         
Kon Plông Măng Cành 474 21 5c 1,31     1,31         
Kon Plông Măng Cành 474 9 4a 0,03     0,03         
Kon Plông Măng Cành 479 13 4 0,01     0,01         
Kon Plông Măng Cành 478 1 18 0,05     0,05         
Kon Plông Măng Cành 479 14 7a 0,41     0,41         
Kon Plông Măng Cành 474 15 4a 0,42     0,42         
Kon Plông Măng Cành 474 5 7 0,2     0,2         
Kon Plông Măng Cành 474 23 3a 0,08     0,08         
Kon Plông Măng Cành 474 22 3a 0,37     0,37         
Kon Plông Măng Cành 474 15 1 0,04     0,04         
Kon Plông Măng Cành 474 21 8a 0,33     0,33         
Kon Plông Măng Cành 474 5 6 0,3     0,3         
Kon Plông Măng Cành 474 15 3 0,08     0,08         
Kon Plông Măng Cành 474 17 5a 1,45     1,45         
Kon Plông Măng Cành 474 17 4 0,2     0,2         
Kon Plông Măng Cành 474 5 10a 0,04     0,04         



7 
 

STT 
Tên công 

trình/Dÿ án 

Đãa điÃm Vã trí  Dißn tích/Lo¿i rćng (ha) Ghi 
chú 

Huyßn Xã 
TiÃu 
khu 

KhoÁnh Lô Táng 
Rćng tÿ nhiên Rćng trßng  

ĐD PH SX ĐD PH SX 
Kon Plông Măng Cành 478 1 15g 0,08     0,08         
Kon Plông Măng Cành 474 15 5b 0,23     0,23         
Kon Plông Măng Cành 474 23 6a 0,08     0,08         
Kon Plông Măng Cành 474 17 6a 1,06     1,06         
Kon Plông Măng Cành 478 1 24 0,12     0,12         
Kon Plông Măng Cành 474 5 14a 0,28     0,28         
Kon Plông Măng Cành 474 22 6 0,19     0,19         
Kon Plông Măng Cành 474 5 9 0,05     0,05         
Kon Plông Măng Cành 479 14 6a 0,05     0,05         
Kon Plông Măng Cành 479 10 23a 0,28     0,28         
Kon Plông Măng Cành 479 10 17 0,01     0,01         
Kon Plông Măng Cành 474 22 6 0,33     0,33         
Kon Plông Măng Cành 474 17 6b 0,29     0,29         
Kon Plông Măng Cành 474 9 1a 0,12     0,12         
Kon Plông Măng Cành 478 1 16 0,06     0,06         
Kon Plông Măng Cành 474 22 2a 0,45     0,45         
Kon Plông Măng Cành 479 10 36a 0,06     0,06         
Kon Plông Măng Cành 474 22 3b 0,21     0,21         
Kon Plông Măng Cành 474 9 1b 0,01     0,01         
Kon Plông TT. Măng Đen 483a 9 6 0,28     0,28         
Kon Plông TT. Măng Đen 483a 9 4 0,12     0,12         
Kon Plông TT. Măng Đen 483a 9 11a 0,22     0,22         

2 Dự án đưßng giao Đăk Glei Đăk Pék 50 8 6 0,11           0,11   
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STT 
Tên công 

trình/Dÿ án 

Đãa điÃm Vã trí  Dißn tích/Lo¿i rćng (ha) Ghi 
chú 

Huyßn Xã 
TiÃu 
khu 

KhoÁnh Lô Táng 
Rćng tÿ nhiên Rćng trßng  

ĐD PH SX ĐD PH SX 
thông từ trung tâm 
thị trấn Đăk Glei 
đến trung tâm xã 
Xốp, huyện Đăk 

Glei 

Đăk Glei Xốp 69 1 7 0,97           0,97   
Đăk Glei Đăk Pék 50 1 1 2,95     2,95         
Đăk Glei Đăk Pék 50 1 3 0,02     0,02         
Đăk Glei Đăk Pék 50 2 5 0,62     0,62         
Đăk Glei Đăk Pék 50 2 9 2,59     2,59         
Đăk Glei Đăk Pék 50 3 4 0,4     0,4         
Đăk Glei Đăk Pék 50 6 1a 0,11     0,11         
Đăk Glei Đăk Pék 50 6 3a 5,42     5,42         
Đăk Glei Đăk Pék 50 6 4a 2,33     2,33         
Đăk Glei Đăk Pék 50 9 2 0,15     0,15         
Đăk Glei Đăk Pék 50 9 4 0,31     0,31         
Đăk Glei Đăk Pék 50 9 7 10,93     10,93         
Đăk Glei Đăk Pék 50 9 8 0,16     0,16         
Đăk Glei Xốp 69 1 10 0,37     0,37         
Đăk Glei Xốp 69 1 12a 0,13     0,13         
Đăk Glei Xốp 69 1 13 0,04     0,04         
Đăk Glei Xốp 69 1 14a 0,26     0,26         
Đăk Glei Xốp 69 1 16 1,09     1,09         
Đăk Glei Xốp 69 1 19 0,74     0,74         
Đăk Glei Xốp 69 2 3a 0,1     0,1         
Đăk Glei Xốp 69 2 4a 0,01     0,01         
Đăk Glei Xốp 69 3 3 1,56     1,56         
Đăk Glei Xốp 69 3 9 0,38     0,38         
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STT 
Tên công 

trình/Dÿ án 

Đãa điÃm Vã trí  Dißn tích/Lo¿i rćng (ha) Ghi 
chú 

Huyßn Xã 
TiÃu 
khu 

KhoÁnh Lô Táng 
Rćng tÿ nhiên Rćng trßng  

ĐD PH SX ĐD PH SX 
Đăk Glei Xốp 62a 4 10 0,17     0,17         
Đăk Glei Xốp 62a 4 16 0,07     0,07         
Đăk Glei Xốp 62a 4 21a 0,4     0,4         
Đăk Glei Xốp 62a 4 24 0,58     0,58         
Đăk Glei Xốp 62a 4 25 0,91     0,91         
Đăk Glei Xốp 62a 4 29 0,45     0,45         
Đăk Glei Xốp 62a 4 31 0,14     0,14         
Đăk Glei Xốp 62a 4 32a 0,24     0,24         
Đăk Glei Xốp 62a 4 33 0,38     0,38         
Đăk Glei Xốp 62a 4 34 0,23     0,23         
Đăk Glei Xốp 62a 4 35 0,23     0,23         
Đăk Glei Xốp 62a 4 36 0,03     0,03         
Đăk Glei Xốp 62a 4 37a 0,01     0,01         
Đăk Glei Xốp 62a 4 41 1,69     1,69         
Đăk Glei Xốp 62a 5 1a 0,03     0,03         
Đăk Glei Xốp 62a 5 3a 0,19     0,19         
Đăk Glei Xốp 62a 5 4 0,02     0,02         
Đăk Glei Xốp 62a 5 5 0,63     0,63         
Đăk Glei Xốp 62a 5 6 0,01     0,01         
Đăk Glei Xốp 62a 5 7 0,24     0,24         
Đăk Glei Xốp 62a 5 9 0,21     0,21         
Đăk Glei Xốp 62a 5 10 0,13     0,13         
Đăk Glei Xốp 62a 5 11 0,4     0,4         
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STT 
Tên công 

trình/Dÿ án 

Đãa điÃm Vã trí  Dißn tích/Lo¿i rćng (ha) Ghi 
chú 

Huyßn Xã 
TiÃu 
khu 

KhoÁnh Lô Táng 
Rćng tÿ nhiên Rćng trßng  

ĐD PH SX ĐD PH SX 
Đăk Glei Xốp 62a 5 12 0,22     0,22         
Đăk Glei Xốp 62a 5 14a 0,67     0,67         
Đăk Glei Xốp 62a 5 15 0,16     0,16         
Đăk Glei Xốp 62a 5 18 0,07     0,07         
Đăk Glei Xốp 62a 5 19 0,21     0,21         
Đăk Glei Xốp 62a 5 20 0,14     0,14         
Đăk Glei Xốp 62a 5 22 0,14     0,14         
Đăk Glei Xốp 62a 5 23 0,29     0,29         

3 

Dự án đưßng giao 
thông từ xã Đăk 
Pne, huyện Kon 
Rẫy, tỉnh Kon 
Tum đi huyện 

Kbang, tỉnh Gia 
Lai  

Kon Rẫy Đăk Pne 529 11 4 1,21     1,21         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 9 5 4,43     4,43         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 10 6a 1,12     1,12         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 10 6b 0,37     0,37         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 4 2a 0,34     0,34         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 7 7a 0,09     0,09         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 8 5a 0,14     0,14         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 10 4 0,8     0,8         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 10 2 0,07     0,07         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 11 3 0,03     0,03         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 11 6a 0,32     0,32         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 11 6b 0,25     0,25         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 11 6c 0,02     0,02         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 11 6d 0,28     0,28         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 7 6a 0,1     0,1         
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STT 
Tên công 

trình/Dÿ án 

Đãa điÃm Vã trí  Dißn tích/Lo¿i rćng (ha) Ghi 
chú 

Huyßn Xã 
TiÃu 
khu 

KhoÁnh Lô Táng 
Rćng tÿ nhiên Rćng trßng  

ĐD PH SX ĐD PH SX 
Kon Rẫy Đăk Pne 529 10 10a 0,4     0,4         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 10 10b 0,12     0,12         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 6 10a 1,08     1,08         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 6 10b 0,52     0,52         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 10 7a 0,05     0,05         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 10 7b 0,19     0,19         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 10 7c 0,22     0,22         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 9 6a 0,05     0,05         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 11 5a 0,02     0,02         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 11 5b 0,02     0,02         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 11 5c 0,12     0,12         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 11 2 0,34     0,34         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 7 5 0,24     0,24         
Kon Rẫy Đăk Pne 529 7 10 0,91     0,91         

4 

Dự án Cÿm hồ 
Đăk Giô Ra – Ia 
Tun, tỉnh Kon 

Tum  

Tu Mơ Rông Đăk Tơ Kan 259a 2 1a 0,01     0,01         
Tu Mơ Rông Đăk Tơ Kan 259a 2 1b 0,01     0,01         
Tu Mơ Rông Đăk Tơ Kan 259a 1 13 0,65     0,65         
Tu Mơ Rông Đăk Tơ Kan 259a 2 41 0,08     0,08         

5 

Dự án nâng cấp 
tuyến đưßng Đăk 
Man - Đăk Blô, 
huyện Đăk Glei, 
tỉnh Kon Tum 

Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 8 2 8a 0,26   0,26           
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 8 2 11a 0,03   0,03           
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 8 2 11b 0,22   0,22           
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 8 2 13a 0,08   0,08           
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 8 2 14a 0,01   0,01           
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STT 
Tên công 

trình/Dÿ án 

Đãa điÃm Vã trí  Dißn tích/Lo¿i rćng (ha) Ghi 
chú 

Huyßn Xã 
TiÃu 
khu 

KhoÁnh Lô Táng 
Rćng tÿ nhiên Rćng trßng  

ĐD PH SX ĐD PH SX 
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 8 2 15a 0,03   0,03           
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 8 2 17 0,1   0,1           
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 8 2 19a 0,12     0,12         
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 8 4 5 0,14     0,14         
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 8 5 5 0,06     0,06         
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 14 2 6a 0,02   0,02           
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 14 3 4 0,03   0,03           
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 14 3 5a 0,08   0,08           
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 14 6 1a 0,77   0,77           
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 14 6 2a 0,03   0,03           
Đăk Glei Đăk Plô (Blô) 14 8 1 0,53   0,53           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


